Mở đầu

1.1. Sự cần thiết xây dựng quy hoạch 


Chiến lược phát triển nhân lực cả nước thời kỳ 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/04/2011 và tiếp theo, ngày 22/07/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 1216/QĐ-TTg. Theo đó, quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải đồng bộ với Quy hoạch cả nước phát triển nhân lực cả nước và Chiến lược phát triển nhân lực cả nước giai đoạn 2011-2020.

Bình Phước là một tỉnh thuộc vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN) đang trên đà phát triển nhanh, đòi hỏi nguồn nhân nhân lực đáp ứng cho quá trình công nghiệp hóa –hiện đại hóa (CNH-HĐH) của tỉnh là một yêu cầu cấp bách. 

Xuất phát từ yêu cầu khách quan và chủ quan, Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020 phải thể hiện được những luận chứng khoa học về điểm xuất phát, quan điểm, mục tiêu, phương hướng và những giải pháp phát triển nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển nhân lực, Quy hoạch phát triển nhân lực cả nước giai đoạn 2011-2020 và vùng KTTĐPN.

1.2. Mục đích, yêu cầu và phạm vi Quy hoạch

Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020 là cụ thể hóa Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Phước dựa trên đánh giá nguồn lực con người về số lượng, chất chất lượng để xây dựng định hướng đến 2020 về quan điểm, mục tiêu giải pháp thực hiện và tổ chức thực hiện phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH và phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Yêu cầu
Kiểm kê, đánh giá nhận dạng thực trạng phát triển nhân lực về số lượng, chất lượng, cơ cấu; xác định rõ những thế mạnh và yếu kém của nhân lực so với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của Tỉnh và so sánh với cả nước và các tỉnh liên quan, xác định vị trí của Tỉnh trong xếp hạng về trình độ phát triển và năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực. 

Phân tích, làm rõ thực trạng những điều kiện phát triển nhân lực trên địa bàn Tỉnh (trình độ phát triển KT-XH, mạng lưới các cơ sở đào tạo, hệ thống các cơ chế, chính sách phát triển đào tạo, sử dụng nhân lực, đãi ngộ, thu hút nhân tài...), đúc kết những tác động tích cực, hạn chế, bài học kinh nghiệm và hướng khắc phục. 

Dự báo nhu cầu nhân lực của Tỉnh đến năm 2020, được tách ra 2 thời kỳ 2011-2015 và 2016-2020; nêu được quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển nhân lực, trong đó, lưu ý nhân lực trình độ cao, nhân lực trong các ngành kinh tế mũi nhọn, các ngành chủ yếu tạo ra sự đột phá trong phát triển KT-XH từ nay đến 2020. 

Xác định những giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020.

Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của quy hoạch chủ yếu đề cập đến dân số, lao động, đào tạo và sử dụng nguồn lực con người, bao gồm toàn bộ nhân lực trên địa bàn Tỉnh; phân tích, đánh giá, xác định nhu cầu, đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển nhân lực nói chung và từng lĩnh vực nghề nghiệp nói riêng; chú trọng phát triển nhân lực trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn tạo đột phá phát triển KT-XH của Tỉnh trong thời kỳ đến 2020 và sau đó.

1.3. Những căn cứ chủ yếu xây dựng Quy hoạch

- Thông báo số 178/TB-VPCP, ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về việc hướng dẫn xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;

- Thông báo số 243/TB-VPCP, ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị toàn quốc triển khai việc lập quy hoạch phát triển nhân lực và công tác dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011-2020;

- Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011–2020; 

- Công văn số 7169/VPCP-KGVX, ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, địa phương giai đoạn 2011-2020.

- Quyết định số 1751/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 – 2020;

- Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường Đại học và Cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020; 

- Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH, ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường Cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định 194/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 - 2020;

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ VIII;

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ IX;

- Kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh Bình Phước thời kỳ 2011-2015.

1.4. Cấu trúc của Báo cáo tổng hợp 

Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020 có 4 phần chính:

Phần I:  Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội và nhân lực

Phần II:  Phương hướng phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020.

Phần III:  Những giải pháp phát triển nhân lực của Tỉnh

Phần IV:  Tổ chức thực hiện quy hoạch

Phần thứ nhất

ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHÂN LỰC

1. Phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2001-2010


Tỉnh Bình Phước được thành lập ngày 01/01/1997 gia nhập vùng KTTĐPN, ngày 2/7/2003(
). Tỉnh Bình phước là một tỉnh miền núi, phía Tây của vùng Đông Nam Bộ, có 10 đơn vị hành chính, gồm 3 thị xã Đồng Xoài, Thị xã Bình Long, thị xã Phước Long và 7 huyện: huyện Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Hớn Quản, Đồng Phú, Chơn Thành. 

Bình Phước là một trong những tỉnh nghèo nhất trong các tỉnh vùng KTTĐPN. Trong những năm qua, tỉnh Bình Phước đã nỗ lực phấn đấu đi lên, phát huy những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế, an sinh xã hội ngày càng phát triển, từng bước hội nhập cùng các tỉnh vùng KTTĐPN.

1.1. Phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế tỉnh Bình Phước đã đạt được tốc độ tăng trưởng rất cao trong mười năm qua. Đặc biệt trong 5 năm gần đây (2006-2010), tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Phước luôn luôn đạt ở mức 2 con số.  Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2011-2015 đã đánh giá kết quả phát triển kinh tế thời kỳ 2006-2010, như sau: đa số các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quan trọng đặt ra đều đạt và vượt. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm đạt 13,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khu vực phi nông nghiệp đóng góp hơn 50,0% GDP; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2010 đạt 18,5 triệu đồng, cao gấp 2,46 lần năm 2005. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm 2006 - 2010 đạt gần 25 ngàn tỷ đồng. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tính từ đầu năm 2006 đến giữa năm 2010 có 61 dự án với tổng vốn đăng ký là 521,2 triệu USD, gấp 3,8 lần về số dự án và 8 lần về số đăng ký so với giai đoạn 1997 – 2005. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt hơn 7.500 tỷ đồng, đáp ứng gần 60,0% tổn chi NSNN. Kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt khoảng 1,85 tỷ USD.

Kết quả phát triển kinh tế sẽ tạo đà cho phát triển ổn định ở giai đoạn tiếp theo.

1.2. Phát triển xã hội

Cùng với phát triển kinh tế, phát triển xã hội khá toàn diện và đồng bộ, chất lượng cuộc sống nhân dân không ngừng được nâng cao. 

Giáo dục đào tạo có sự chuyển biến tích cực: phát triển về quy mô trường lớp, xóa xã trắng về mầm non và tiểu học; tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học giảm; đội ngũ nhà giáo ngày càng chuẩn hóa; cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư, hàng năm xây mới theo hướng kiên cố hóa. Công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đạt 100,0% chỉ tiêu Nghị quyết XIII; phổ cập Trung học cơ sở (THCS) đạt 108/111 xã, phường, thị trấn. 

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đầu tư phát triển cả chiều rộng và chiều sâu; mạng lưới y tế được củng cố và phát triển. Mạng lưới y tế cơ sở, y tế thôn bản được kiện toàn theo hướng chuẩn hóa. 

Hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân trong Tỉnh. 

Hoạt động thông tin – truyền thông đã góp phần quan trọng trong việc phổ biến thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách đã được thường xuyên quan tâm. 

Mục tiêu tạo việc làm trong kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Số lao động được giải quyết việc làm trong 5 năm qua đạt hơn 13 vạn người; tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị ổn định mức 3,5% và tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn trên 90,0%. 

Công tác đào tạo nghề từng bước đã gắn với nhu cầu thị trường lao động, nhờ đó đã thu hút được nhiều lao động tham gia học nghề. Đến cuối năm 2010, đào tạo nghề cho khoảng 27 ngàn người, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 28,0%. Hệ thống cơ sở dạy nghề  đang được quy hoạch lại và toàn tỉnh có 14 cơ sở dạy nghề. 

Chương trình xóa đói giảm nghèo: toàn tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo giảm từ gần 10,0% năm 2006 xuống còn 4,0% năm 2010.

Kết quả phát triển kinh tế-xã hội trong hơn 10 năm qua là nền tảng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững của Tỉnh; đồng thời là động lực thúc đẩy phát triển con người trong giai đoạn tới.

2. Đặc điểm phát triển nhân lực 

2.1. Xu hướng biến động dân số

Biến động dân số tỉnh Bình Phước theo chiều hướng cả về số lượng lẫn chất lượng. Tổng số dân của tỉnh Bình Phước là 873.598 người (
). Bình Phước là tỉnh ít dân nhất ở Vùng ĐNB cũng như ở vùng KTTĐPN, đứng thứ 44 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố của cả nước. Dân số đô thị có 144.242 người, chiếm 16,5% và nông thôn có 729.356 người, 83,5% tổng dân số. Trong đó, phân theo giới tính, dân số Bình Phước nam nhiều hơn nữ: với 442.471 người, chiếm 50,6% và nữ là 431.127 người, chiếm 49,4% tổng dân số.
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Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê, 2010.

Từ năm 1999 đến nay, dân số tỉnh Bình Phước tăng thêm khoảng 220 ngàn người, vượt qua tỉnh Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu về số lượng dân số tăng thêm hàng năm. Tốc độ tăng dân số bình quân thời kỳ giữa hai cuộc Tổng điều tra dân số năm 1999 và 2009 khá cao so với các tỉnh trong Vùng KTTĐPN, đạt 2,94%/năm chỉ sau tỷ lệ tăng của Tp. Hồ Chí Minh (3,59%/năm) và tỉnh Bình Dương (7,53%/năm). 

Tuy nhiên, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của Tỉnh có xu hướng giảm nhanh, từ 2,66% năm 1999 xuống còn 2,28% năm 2004 và 1,92% năm 2009. Tính cả thời kỳ 2000-2010 dân số tự nhiên tăng bình quân 2,26%/năm, trong khi tăng cơ học chỉ 0,68%/năm. Điều này cho thấy, sự biến động dân số chủ yếu là tăng tự nhiên. Do vậy, cần có chính sách điều tiết tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, đảm bảo tăng trưởng dân số hợp lý hơn, đào tạo nâng cao chất lượng, thực sự dân số là nguồn lực tham gia vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

2.2. Cơ cấu dân số

Cơ cấu dân số phản ánh quy mô dân số; trong đó lực lượng dân số có khả năng tham gia vào sản xuất kinh doanh có ý nghĩa lớn. Tháp dân số năm 2010 của Bình Phước cho thấy, từ 15-19 tuổi đến 55-59 tuổi đối với cả nam và nữ đã “nở ra” khá đều làm cho hình dạng của tháp dần dần trở thành “hình tang trống”. Điều này chứng tỏ: 

(1) Tỷ trọng phụ nữ bước vào các độ tuổi có khả năng sinh đẻ tăng, đặc biệt là nhóm phụ nữ 20-24 tuổi, nhóm tuổi có tỷ suất đẻ cao nhất; 

(2) Số người bước vào độ tuổi lao động cũng tăng nhanh, đây có thể là một lợi thế nhưng cũng là một sức ép đối với giải quyết việc làm.

	HÌNH : THÁP DÂN SỐ TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2010
	HÌNH : THÁP DÂN SỐ VIỆT NAM NĂM 2010
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Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi là cơ sở để tính toán tỷ lệ phụ thuộc, một chỉ tiêu biểu thị số người “phải gánh” số người khác trong cộng đồng không có khả năng tham gia trực tiếp tạo ra của cải xã hội. Tỷ lệ phụ thuộc chung của cả Tỉnh biểu thị phần trăm số người dưới 15 tuổi (0-14) và từ 65 tuổi trở lên trên 100 người ở nhóm tuổi 15-64 (
). 

TỶ LỆ PHỤ THUỘC, 1999-2010

Đơn vị tính: phần trăm
	
	1999
	2010

	Tỷ số phụ thuộc trẻ em (0-14)
	61,3
	43,4

	Tỷ số phụ thuộc người già (65+)
	5,4
	5,6

	Tỷ số phụ thuộc chung
	66,7
	49,0


Nguồn: TĐT dân số 2009 và 1999, Tổng cục thống kê và Cục thống kê Bình Phước.

Theo kết quả thống kê cho thấy, tỷ lệ phụ thuộc chung của toàn Tỉnh giảm nhanh trong mười năm qua. Tỷ lệ phụ thuộc chung giảm từ 66,7% (năm 1999) xuống còn 49,0% (năm 2010). Sự giảm này là do giảm tỷ lệ sinh dẫn đến tỷ lệ phụ thuộc trẻ em giảm, cho thấy: tỷ lệ sinh tự nhiên của tỉnh đang có xu hướng giảm; đồng thời tỷ lệ phụ thuộc cũng giảm đi.
 Quá trình “lão hóa” dân số, tỷ số phụ thuộc người già tăng nhẹ từ 5,4% (năm 1999) lên 5,6% (năm 2010) cũng là một xu thế chung. Tuổi thọ trung bình của dân số ngày càng cao đã làm cho tỷ trọng người từ 65 tuổi trở lên tăng. Năm 1999, tỷ trọng những người từ 65 tuổi trở lên là 3,2%, con số này của năm 2010 là 3,8%.

Cùng với tỷ lệ lão hóa tăng lên là tỷ lệ trẻ em dưới 15 giảm đi. Tỷ trọng dân số trẻ giảm thể hiện: Tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi giảm từ 36,1% năm 1999 xuống còn 29,0% năm 2010.

TỶ TRỌNG DÂN SỐ DƯỚI 15 TUỔI, 15-64 TUỔI, 65 TUỔI TRỞ LÊN VÀ CHỈ SỐ GIÀ HÓA, 1999-2009

Đơn vị tính: %
	
	1999
	2010

	Tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi
	36,1
	29,1

	Tỷ trọng dân số từ 15-64 tuổi
	60,7
	67,1

	Tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên
	3,2
	3,8

	Chỉ số già hóa
	9,0
	18,8


Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009 và 1999, Tổng cục thống kê. 

Chỉ số già hóa dân số phản ánh cấu trúc của dân số phụ thuộc. Chỉ số già hóa đã tăng từ 9,0% năm 1999 lên 18,8% năm 2009; tuy nhiên, thấp hơn nhiều so với chỉ số già hóa chung của cả nước (tỷ lệ già hóa của cả nước 36,0%).
Đến năm 2010, tỷ trọng dân số lao động (từ 15-64 tuổi) chiếm 68,1%, tỷ trọng dân số phụ thuộc (dưới 15 tuổi và từ 65 tuổi trở lên) chiếm 32,9%, cho thấy tỉnh Bình Phước đang bước vào trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”, khi mà cứ một người phụ thuộc được “gánh đỡ” bởi hai người lao động (2 người lao động có 1 người phụ thộc). Đây là lợi thế lớn khi quá trình công nghiệp hóa (CNH) và hiện đại hóa (HĐH) sẽ diễn ra nhanh, lực lượng lao động tạo ra của cải vật chất ngày càng nhiều hơn số người không tham gia trực tiếp lao động. 

DÂN SỐ THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ-NÔNG THÔN 

THEO NHÓM TUỔI, 2010
Đơn vị tính: người

	
	Tổng số
	Nam
	Nữ
	Nam - Thành thị
	Nữ - Thành thị

	Chung
	873.598
	442.471
	431.127
	71.335
	72.907

	0-4 tuổi
	84.521
	43.853
	40.668
	6.846
	6.171

	5-9 tuổi
	84.106
	43.375
	40.731
	6.426
	5.927

	10-14 tuổi
	86.328
	44.293
	42.035
	6.300
	6.364

	15-19 tuổi
	93.459
	48.439
	45.020
	7.216
	7.185

	20-24 tuổi
	83.451
	43.098
	40.353
	6.618
	7.080

	25-29 tuổi
	80.989
	40.665
	40.324
	6.679
	7.375

	30-34 tuổi
	72.317
	37.075
	35.242
	6.344
	6.212

	35-39 tuổi
	67.150
	34.966
	32.184
	5.972
	5.841

	40-44 tuổi
	58.831
	29.939
	28.892
	5.274
	5.370

	45-49 tuổi
	50.732
	25.297
	25.435
	4.598
	4.653

	50-54 tuổi
	38.842
	18.994
	19.848
	3.526
	3.560

	55-59 tuổi
	24.827
	12.164
	12.663
	2.112
	2.185

	60-64 tuổi
	15.292
	6.997
	8.295
	1.114
	1.434

	65-69 tuổi
	11.509
	4.959
	6.550
	860
	1.067

	70-74 tuổi
	8.797
	3.591
	5.206
	588
	961

	75-79 tuổi
	6.520
	2.708
	3.812
	499
	710

	80 tuổi tr. lên
	5.927
	2.058
	3.869
	363
	812

	Theo nhóm tuổi
	
	
	
	
	

	Dưới 15 tuổi
	254.955
	131.521
	123.434
	19.572
	18.462

	15 – 64 tuổi
	585.890
	297.634
	288.256
	49.453
	50.895

	Trên 65 tuổi
	32.753
	13.316
	19.437
	2.310
	3.550

	Cơ cấu (%)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Dưới 15 tuổi
	29,2
	29,7
	28,6
	27,4
	25,3

	15 – 64 tuổi
	67,1
	67,3
	66,9
	69,3
	69,8

	Trên 65 tuổi
	3,7
	3,0
	4,5
	3,2
	4,9


Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê. 

Với thời kỳ dân số vàng là một lợi thế để sử dụng như là nguồn lực tạo ra của cải vật chất. Do vậy, tỉnh Bình Phước hướng vào tính ưu việt của “cơ cấu dân số vàng” để có chính sách chú trọng đến đào tạo và sử dụng có hiệu quả của dân số tham gia vào lực lượng lao động. Cần lưu đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, năng động dễ dàng tiếp thu khoa học công nghệ để tạo ra năng suất cao hơn, hiệu quả kinh tế-xã hội lớn hơn.

2.3. Lao động

2.3.1. Lực lượng lao động

Dân số trực tiếp tham gia hoạt động trong các ngành kinh tế-xã hội là bộ phận dân số cung cấp hoặc sẵn sàng cung cấp sức lao động cho quá trình sản xuất và dịch vụ. Dân số có khả năng hoạt động trong các ngành kinh tế-xã hội gồm những người đang làm việc và thất nghiệp trong thời điểm nghiên cứu được gọi là lực lượng lao động (LLLĐ) (
). 
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ - NÔNG THÔN, năm 2009

Đơn vị tính: người, %

	
	Chung
	Dân số nam
	Dân số nữ
	Thành thị
	Nông thôn

	Dân số
	873.598
	442.471
	431.127
	144.242
	729.356

	Dân số từ 15 tuổi trở lên
	618.643
	310.950
	307.693
	106.208
	512.435

	Cơ cấu 
	100,0
	50,3
	49,7
	17,2
	82,8

	Lực lượng lao động
	514.184
	273.421
	240.763
	78.820
	435.364

	Cơ cấu 
	100,0
	53,2
	46,8
	15,3
	84,7

	LLLĐ có việc làm
	502.162
	266.934
	235.227
	76.147
	426.015

	Cơ cấu 
	100,0
	53,2
	46,8
	15,2
	84,8

	LLLĐ thất nghiệp
	12.022
	6.487
	5.535
	2.673
	9.349

	Cơ cấu 
	100,0
	54,0
	46,0
	22,2
	77,8

	Dân số trong độ tuổi LĐ
	585.890
	297.634
	288.256
	102.480
	483.410

	Cơ cấu 
	100,0
	50,8
	49,2
	17,5
	82,5

	LLLĐ/DSTĐTLĐ (%)
	87,8
	91,9
	83,5
	76,9
	90,1


Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê. 

Theo số liệu điều tra 1/4/2009, cả Tỉnh có 514.184 người từ 15 tuổi trở lên thuộc LLLĐ, chiếm 58,9% tổng dân số; trong đó: 502.162 người có việc làm và 12.022 người thất nghiệp. Số lao động có việc làm chiếm 97,7% LLLĐ, trong khi số lao động thất nghiệp (không có việc làm) chỉ chiếm 2,3% LLLĐ. Tỷ lệ thất nghiệp ở Bình Phước thấp hơn so với tỷ lệ cho phép của một nền kinh tế (
) là một ưu điểm của sử dụng lao động của tỉnh. 

Trong tổng số LLLĐ của cả Tỉnh, nữ giới chiếm tỷ trọng thấp hơn nam giới (46,8% nữ giới so với 53,2% nam giới); cũng tương tự tỷ lệ dân số nam nhiều hơn nữ (
). Đây cũng là một sự khác biệt ở Bình Phước.

Điểm khác biệt khác là: Dân số sống ở nông thôn chiếm khá cao so nhiều tỉnh khác. Tỷ trọng dân số nông thôn chiếm trên 4/5 tổng LLLĐ trên địa bàn Tỉnh (15,3% ở thành thị so 84,7% ở nông thôn), thể hiện quá trình đô thị hóa của tỉnh Bình Phước còn chậm.
CƠ CẤU DÂN SỐ TRONG TUỔI  LAO ĐỘNG THEO NHÓM TUỔI, Năm 2009

Đơn vị tính: %

	
	Tổng số
	Thành thị
	Nông thôn

	
	Chung
	Nam
	Nữ
	Chung
	Nam
	Nữ
	Chung
	Nam
	Nữ

	15-19 tuổi
	10,7
	10,9
	10,4
	10,0
	10,1
	9,9
	10,8
	11,1
	10,6

	20-24 tuổi
	9,6
	9,7
	9,4
	9,5
	9,3
	9,7
	9,6
	9,8
	9,3

	25-29 tuổi
	9,3
	9,2
	9,4
	9,7
	9,4
	10,1
	9,2
	9,2
	9,2

	30-34 tuổi
	8,3
	8,4
	8,2
	8,7
	8,9
	8,5
	8,2
	8,3
	8,1

	35-39 tuổi
	7,7
	7,9
	7,5
	8,2
	8,4
	8,0
	7,6
	7,8
	7,4

	40-44 tuổi
	6,7
	6,8
	6,7
	7,4
	7,4
	7,4
	6,6
	6,6
	6,6

	45-49 tuổi
	5,8
	5,7
	5,9
	6,4
	6,4
	6,4
	5,7
	5,6
	5,8

	50-54 tuổi
	4,4
	4,3
	4,6
	4,9
	4,9
	4,9
	4,4
	4,2
	4,5

	55-59 tuổi
	2,8
	2,7
	2,9
	3,0
	3,0
	3,0
	2,8
	2,7
	2,9

	60-64 tuổi
	1,8
	1,6
	1,9
	1,8
	1,6
	2,0
	1,7
	1,6
	1,9


Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê. 


Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và theo khu vực thành thị-nông thôn năm 2009, cho thấy, lực lượng dân số chiếm tỷ trọng cao nhất ở nhóm tuổi 15-49 tuổi, chiếm 58,1%; nhóm 50-64 tuổi chiếm 9,0%. Tương tự như vậy, theo giới tính ở nam giới, nhóm 15-49 tuổi chiếm 58,6%; ở nữ giới chiếm 57,5%; nhóm từ 50-64, ở nam giới chiếm 8,6%; nữ giới chiếm 9,4%. Tỷ lệ này cho thấy, ở nhóm nam giới trẻ chiếm nhiều hơn nữ giới trẻ (58,6% so với 57,5%); ngược lại ở nhóm già, nữ giới già chiếm nhiều hơn nam giới già (9,4% so với 8,6%).
Trong lực lượng lao động, dân số có độ tuổi từ 15-49 chiếm 81,6%, nhóm từ 50-64 tuổi chiếm 18,9% (Số liệu năm 2010); Nam chiếm nhiều hơn nữ 3,1%  (83,1% so với 80,0%).


Nhận định này cho thấy, sự khác biệt của dân số nam giới cao hơn dân dân số nữ giới chính là ở nhóm trẻ tuổi, hơn là ở nhóm còn lại ( Nhóm còn lại nam giới tỷ trọng ít hơn nữ giới, chiếm 41,4% trong khi nữ chiếm 42,5%). Như vậy, trọng nam giới trẻ cao hơn nữ giới là một ưu thế trong lực lượng lao động ở Bình Phước trong giai đoạn tới. 

CƠ CẤU DÂN SỐ TRONG TUỔI  LAO ĐỘNG THEO NHÓM TUỔI, Năm 2009

Đơn vị tính: %
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Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê. 

LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG NĂM 2010

	 
	Tổng số
	Nam
	Nữ

	 
	Số người (người)
	Tỷ lệ (%)
	Số người (người)
	Tỷ lệ (%)
	Số người (người)
	Tỷ lệ (%)

	Tổng số
	643.384
	100
	323.719
	100
	319.665
	100

	15-19 tuổi
	94.881
	14,7
	49.098
	15,2
	45.783
	14,3

	20-24 tuổi
	88.101
	13,7
	45.650
	14,1
	42.451
	13,3

	25-29 tuổi
	84.636
	13,2
	42.666
	13,2
	41.970
	13,1

	30-34 tuổi
	75.010
	11,7
	38.237
	11,8
	36.773
	11,5

	35-39 tuổi
	69.202
	10,8
	36.013
	11,1
	33.189
	10,4

	40-44 tuổi
	60.511
	9,4
	30.956
	9,6
	29.555
	9,2

	45-49 tuổi
	52.423
	8,1
	26.218
	8,1
	26.205
	8,2

	Cộng 
	524.764
	81,6
	268.838
	83,1
	255.926
	80,0

	50-54 tuổi
	41.330
	6,4
	20.232
	6,2
	21.098
	6,6

	55-59 tuổi
	27.219
	4,2
	13.323
	4,1
	13.896
	4,3

	60 trở lên
	50.071
	7,8
	21.326
	6,6
	28.745
	9


Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê và NGTK tỉnh Bình Phước 
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2.3.2. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

Tỷ lệ tham gia LLLĐ phản ánh quy mô dân số tham gia hoạt động kinh tế; hay phản ánh quy mô của nguồn cung lao động sẵn có để phục vụ cho sản xuất hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế. Tỷ lệ tham gia LLLĐ được xác định là số phần trăm những người thuộc LLLĐ chiếm trong dân số từ 15 tuổi trở lên. 

TỶ LỆ THAM GIA LLLĐ NĂM 2009
Đơn vị tính: người

	
	Chung
	Giới tính
	Thành thị

	
	
	Nam
	Nữ
	Chung
	Nam
	Nữ

	Dân số
	873.598
	442.471
	431.127
	144.242
	71.335
	72.907

	Dân số từ 15 tuổi trở lên
	618.643
	310.950
	307.693
	106.208
	51.763
	54.445

	Lực lượng lao động
	514.184
	273.421
	240.763
	78.820
	42.445
	36.375

	LLLĐ có việc làm
	502.162
	266.934
	235.227
	76.147
	40.929
	35.217

	LLLĐ thất nghiệp
	12.022
	6.487
	5.535
	2.673
	1.516
	1.157

	Tỷ lệ tham gia LLLĐ (%)
	83,1
	87,9
	78,2
	74,2
	82,0
	66,8

	Dân số trong độ tuổi lao động
	585.890
	297.634
	288.256
	102.480
	51.317
	51.164

	LLLĐ/DSTĐTLĐ (%)
	87,8
	91,9
	83,5
	76,9
	82,7
	71,1


Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê. 

TỶ LỆ THAM GIA LLLĐ, NĂM 2009

Đơn vị tính: người

	
	Chung
	Giới tính
	Nông thôn

	
	
	Nam
	Nữ
	Chung
	Nam
	Nữ

	Dân số
	873.598
	442.471
	431.127
	729.356
	371.136
	358.220

	Dân số từ 15 tuổi trở lên
	618.643
	310.950
	307.693
	512.435
	259.187
	253.248

	Lực lượng lao động
	514.184
	273.421
	240.763
	435.364
	230.976
	204.388

	LLLĐ có việc làm
	502.162
	266.934
	235.227
	426.015
	226.005
	200.010

	LLLĐ thất nghiệp
	12.022
	6.487
	5.535
	9.349
	4.971
	4.378

	Tỷ lệ tham gia LLLĐ (%)
	83,1
	87,9
	78,2
	85,0
	89,1
	80,7

	Dân số trong độ tuổi lao động
	585.890
	297.634
	288.256
	483.410
	246.317
	237.092

	LLLĐ/

DSTĐTLĐ (%)
	87,8
	91,9
	83,5
	90,1
	93,8
	86,2


Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê. 

TỶ LỆ THAM GIA LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NÔNG THÔN, NĂM 2009

Đơn vị tính: phần trăm

	
	Tổng số
	Nam
	Nữ
	Chênh lệch nam - nữ

	Cả nước
	76,5
	81,8
	71,4
	10,5

	      Thành thị
	67,1
	74,4
	60,4
	14,0

	      Nông thôn
	80,6
	85,0
	76,3
	8,7

	Trung du và miền núi phía Bắc
	84,4
	85,9
	82,9
	3,0

	Đồng bằng sông Hồng
	73,9
	76,2
	71,6
	4,6

	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
	76,0
	80,1
	72,1
	8,0

	Tây Nguyên
	82,9
	86,8
	78,9
	7,8

	Đông Nam Bộ
	72,1
	81,0
	63,9
	17,1

	Đồng bằng sông Cửu Long
	77,1
	87,0
	67,6
	19,3


Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê. 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có 618.643 người, chiếm khoảng 83,1% tham gia LLLĐ, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của vùng ĐNB. Tỷ lệ tham gia LLLĐ chênh lệch đáng kể giữa nam và nữ (nam: 87,9% so với 78,2% ở nữ ). Tỷ lệ tham gia LLLĐ của nam là 82,0% ở thành thị so với 89,1% ở nông thôn; 66,8% của nữ ở thành thị so với 80,7% ở nông thôn. Cho thấy, lao động sống ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước còn rất cao so với các tỉnh

khác trong Vùng và cả nước. Đây là một vấn đề cần chú trọng trong đào tạo nâng cao trình độ của nhóm lao động nông thôn để nâng cao năng suất lao động của họ trong những năm tới. 
2.3.3. Đặc trưng của lực lượng lao động

Cơ cấu LLLĐ theo giới tính và độ tuổi phản ánh tình trạng nhân khẩu học và sự phát triển kinh tế-xã hội[image: image1.png]DAN SO VUNG PONG NAM BO TAI 1/4/2009
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Có sự khác nhau đáng kể về phân bố LLLĐ theo tuổi giữa các khu vực kinh tế (nông nghiệp (
) và phi nông nghiệp) ở tỉnh Bình Phước. Tỷ lệ LLLĐ nhóm tuổi 15-34 tham gia lao động ở khu vực phi nông nghiệp cao hơn khu vực nông nghiệp. Ngược lại, đối với nhóm tuổi 35-60 trở lên thì tỷ lệ tham gia ở các ngành nông nghiệp lại cao hơn các ngành phi nông nghiệp. Kết quả này cho thấy, cần chú trọng đến lực lượng lao động trẻ ở khu phi nông nghiệp để đào tạo những ngành nghề có kỹ năng cao hơn ở khu vực nông nghiệp.
2.4. Chất lượng lao động
2.4.1. Tỷ lệ biết chữ
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Kết quả của cuộc Tổng điều tra năm 2009 cho thấy tỷ lệ biết chữ của dân số 15 tuổi trở lên là 91,9%, thấp hơn mức trung bình của vùng ĐNB (Vùng ĐNB: 96,3%). 


Tỷ lệ biết chữ của thành thị cao hơn nông thôn là do khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn có chênh lệch lớn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính sách phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ là lý do có sự giảm sự chênh lệch về tỷ lệ biết chữ giữa khu vực thành thị và nông thôn xuống còn 6,4% (97,2% ở khu vực thành thị và 90,8% ở khu vực nông thôn). Tỷ lệ biết chữ của nam là 93,6%, cao hơn của nữ, 90,1%. Đây là một sự tiến bộ  trong giáo dục của Bình Phước để nâng cao dân trí chung của Tỉnh.
DÂN SỐ TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN BIẾT ĐỌC - BIẾT VIẾT,  NĂM 2009
Đơn vị tính: %

	
	Biết đọc biết viết
	Không biết đọc biết viết

	
	Chung
	Nam
	Nữ
	Chung
	Nam
	Nữ

	Chung
	568.513
	291.140
	277.373
	50.130
	19.810
	30.320

	Thành thị
	103.279
	50.496
	52.783
	2.929
	888
	2.042

	Nông thôn
	465.234
	240.644
	224.590
	47.201
	18.923
	28.278


Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê. 

TỶ LỆ BIẾT CHỮ CỦA DÂN SỐ TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN, NĂM 2009

Đơn vị tính: %
	
	Tổng số
	Thành thị
	Nông thôn
	Chênh lệch 
thành thị - nông thôn

	Chung
	91,9
	97,2
	90,8
	6,4

	Nam
	93,6
	98,3
	92,7
	5,6

	Nữ
	90,1
	96,3
	88,8
	7,5


Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê. 

Năm 2009, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ có 91,9%, không biết chữ là 18,1%. Khu vực thành thị chiếm 97,2%; khu vực nông thôn chiếm 90,8%. Mức chênh lệch giữa khu vực thành thị và nông thôn còn khoảng 6,4%. Mức chênh lệch giữa hai khu vực ở nam ít hơn ở nữ (5,6% so với 7,5%). Kết quả này cho thấy, nữ giới ở khu vực nông thôn được đi học ít hơn ở khu vực thành thị so với nam giới.

Tỷ lệ không biết chữ tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 60 trở lên và chủ yếu ở khu vực nông thôn. Ở nhóm người trên 60 tuổi chiếm đến từ 20,0% trở đến 45,3%. Ở khu vực thành thị số người không biết chữ ở nhóm người cao tuổi thấp hơn ở khu vực nông thôn rất nhiều. Điều này cho thấy, nhóm người trẻ có tỷ lệ biết chữ cao hơn là một ưu thế để dễ dàng tiếp nhận khoa học kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động cao hơn. 

TỶ LỆ DÂN SỐ KHÔNG BIẾT CHỮ THEO NHÓM TUỔI, NĂM 2009
Đơn vị tính: %

	
	Chung
	Nam
	Nữ
	Thành thị
	Nông thôn

	Tổng số
	81
	6,4
	9,9
	2,8
	9,2

	15-19 tuổi
	3,2
	3,2
	3,3
	1,2
	3,6

	20-29 tuổi
	5,2
	6,9
	3,5
	1,9
	6,5

	30-39 tuổi
	8,2
	6,6
	10,0
	2,5
	9,4

	40-49 tuổi
	7,6
	5,3
	9,9
	2,5
	8,7

	50-59 tuổi
	9,9
	5,8
	13,9
	3,5
	11,3

	60-69 tuổi
	19,5
	11,7
	25,7
	7,5
	21,9

	70-74 tuổi
	27,0
	14,7
	35,5
	12,2
	30,2

	75-79 tuổi
	33,1
	20,5
	42,1
	21,5
	35,7

	80+ tuổi
	45,3
	27,2
	54,9
	36,9
	47,4


Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê. 

2.4.2. Trình độ học vấn

Học vấn là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng dân số. Theo Tổng điều tra dân số năm 2009, trình độ học vấn được phân theo 5 nhóm, gồm: (1) chưa đi học, (2) chưa tốt nghiệp tiểu học, (3) tốt nghiệp tiểu học, (4) tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và (5) tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên (THPT trở lên).

	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN ĐẠT ĐƯỢC CỦA DÂN SỐ TỪ ĐỦ 15 TUỔI TRỞ LÊN, NĂM 2009
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Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê.

Năm 2009 trong tổng số 618.643 người từ 15 tuổi trở lên thì có 43.924 người chưa bao giờ đi học, chiếm 7,1%; có 105.788 người chưa tốt nghiệp tiểu học, chiếm 17,1%; có 213.432 người tốt nghiệp tiểu học (bằng cấp cao nhất), chiếm 34,5%; có 150.330 người tốt nghiệp THCS (chưa tốt nghiệp THPT) chiếm 24,3%. Như vậy, toàn Tỉnh có đến 58,7% số người đủ 15 tuổi trở chưa tốt nghiệp THCS; đến 83,0% số người đủ 15 tuổi trở lên chưa tốt nghiệp THPT và chỉ có 17,0% đã tốt nghiệp PTTH trở lên.

DÂN SỐ CHIA THEO TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN ĐẠT ĐƯỢC, NĂM 2009

Đơn vị tính: người, %
	
	Dân số 15 tuổi trở lên
	Chưa bao giờ đi học
	Chưa tốt

nghiệp

tiểu học
	Tốt

nghiệp

tiểu học
	Tốt

nghiệp

THCS
	Tốt

nghiệp

THPT+

	ĐNB
	10.921.725
	327.652
	1.321.529
	3.058.083
	2.708.588
	3.505.874

	Cơ cấu (%)
	100,0
	3,0
	12,1
	28,0
	24,8
	32,1

	Bình Phước
	618.643
	43.924
	105.788
	213.432
	150.330
	105.169

	Cơ cấu (%)
	100,0
	7,1
	17,1
	34,5
	24,3
	17,0


Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê. 

2.4.3. Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Trong nhóm dân số từ 15 tuổi trở lên có đến 89,3% không có trình độ CMKT, thấp hơn tỷ lệ này của vùng ĐNB và của cả nước (cả nước là 86,7%, vùng ĐNB là 84,4%). Toàn Tỉnh, số người có trình độ CMKT từ sơ cấp trở lên chiếm 10,7% dân số từ 15 tuổi trở lên (sơ cấp 3,5%, trung cấp 3,8%, cao đẳng 1,3% và đại học trở lên 2,1%), số người có trình độ đại học trở lên chỉ chiếm 2,1% (thấp nhất trong vùng ĐNB). Tỷ lệ cho thấy tỉnh Bình Phước lượng cung lao động dồi dào, nhưng lao động qua đào tạo CMKT lại có tỷ lệ rất thấp.
Theo số liệu thống kê: tỉnh Bình Phước có khoảng cách khá lớn giữa thành thị và nông thôn về số người được đào tạo CMKT ở tất cả các trình độ đào tạo. Tỷ lệ chưa qua đào tạo ở thành thị là 79,9% trong khi ở nông thôn là 91,3%. Tỷ lệ được đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên ở thành thị là 15,9% so với 5,4% ở nông thôn.

	TRÌNH ĐỘ CMKT CỦA DÂN SỐ, NĂM 2009
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Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê.

DÂN SỐ CHIA THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT, 
NĂM 2009

Đơn vị tính: người, %
	
	Tổng số
	Không có 
trình độ 
CMKT
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học 
trở lên

	Bình Phước
	618.643
	552.637
	21.577
	23.708
	7.803
	12.918

	      Cơ cấu (%)
	100,0
	89,3
	3,5
	3,8
	1,3
	2,1

	Thành thị
	106.208
	84.884
	4.493
	7.820
	2.509
	6.502

	      Cơ cấu (%)
	100,0
	79,9
	4,2
	7,4
	2,4
	6,1

	Nông thôn
	512.435
	467.753
	17.084
	15.888
	5.294
	6.416

	      Cơ cấu (%)
	100,0
	91,3
	3,3
	3,1
	1,0
	1,3

	Đông Nam Bộ
	10.921.725
	9.217.936
	393.182
	415.026
	174.748
	720.834

	      Cơ cấu (%)
	100,0
	84,4
	3,6
	3,8
	1,6
	6,6


Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê. 

Lao động qua đào tạo, đào tạo nghề: Tổng LLLĐ trong độ tuổi của Tỉnh năm 2009 là 487.266 người, trong đó có 131.562 lao động đã qua đào tạo, chiếm 27,0% (cả nước khoảng 50,0%), 355.704 lao động chưa qua đào tạo, chiếm 73,0%. Trong đó, đào tạo nghề có 95.606 lao động, chiếm 19,6% tổng số LLLĐ trong độ tuổi (cả nước khoảng 30%). Từ kết quả này cho thấy chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh thấp hơn mức trung bình của cả nước cả về đào tạo nghề và qua đào tạo nói chung Kết quả Tổng điều tra dân số năm 2009 còn cho thấy tỷ trọng LLLĐ trong độ tuổi lao động đã qua đào tạo của Tỉnh vẫn còn thấp. Trong tổng số 487.266 người LLLĐ trong độ tuổi, chỉ có 70.018 người đã được đào tạo, dạy nghề từ trình độ sơ cấp trở lên, chiếm 13,4% tổng LLLĐ của Tỉnh. Theo Báo cáo phát triển KT-XH tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006-2010, tỷ lệ lao động qua đào tạo đã đạt 27,0% năm 2009; trong đó lao động được dạy nghề ngắn hạn dưới 3 tháng (không cấp chứng chỉ) là 13,6% (tương đương 66.268 người). Ước năm 2010, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 28,0% và 72,0% lao động trong độ tuổi chưa qua đào tạo. Như vậy, nguồn nhân lực của tỉnh Bình Phước trẻ và dồi dào nhưng trình độ tay nghề và CMKT còn thấp là một trở ngại lớn cho việc chuyển đổi cơ cấu lao động và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhanh.
	 LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO – ĐÀO TẠO NGHỀ, NĂM 2009
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Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê.

LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TRONG ĐỘ TUỔI ĐÃ QUA ĐÀO TẠO CHIA THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT, 2009

Đơn vị tính: %
	
	LLLĐ trong độ tuổi
	Trong đó: LLLĐ đã

qua đào 

tạo
	Chia theo trình độ CMKT

	
	
	
	Đào tạo

 ngắn hạn

(dưới 

3 tháng)
	Sơ 

cấp
	Trung 

cấp
	Cao 

đẳng
	Đại học

 trở lên

	Bình Phước
	487.266
	131.562
	66.268
	21.440
	23.389
	7.796
	12.669

	% so với LLLĐ
	-
	27,0
	13,6
	4,4
	4,8
	1,6
	2,6


Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê. 

Theo Báo cáo của Bộ LĐ-TBXH đến năm 2010, thì Bình Phước là tỉnh có tỷ lệ sơ cấp nghề và dạy nghề thấp khá thấp trong cơ cấu trình độ đào tạo nghề.
DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG CHIA THEO TRÌNH ĐỘ DẠY NGHỀ, NĂM 2009

	
	Lao động qua đào tạo nghề
	Sơ cấp nghề và

dạy nghề dưới

3 tháng
	Trung cấp
 nghề
	Cao đẳng 
nghề

	Tỉnh Bình Phước
	95.606
	87.708
	7.074
	824

	      Cơ cấu (%)
	100,0
	91,7
	7,4
	0,9

	Tỉnh Bình Dương
	442.015
	432.725
	7.638
	1.651

	      Cơ cấu (%)
	100,0
	97,9
	1,7
	0,4


Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê. 

2.5 Cơ cấu nhân lực theo ngành nghề  

Nhân lực phân theo ngành nghề cho thấy: Bình Phước chủ yếu là lao động làm việc trong ở các nghề giản đơn, chiếm đến 69,2% cao hơn nhiều so với cả nước (40,3%) và của vùng ĐNB (18,7%); có 10,8% thuộc nhóm nghề “dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng”, 8,9% là “thợ thủ công và các thợ khác có liên quan”; trong khi nhóm nghề nghiệp là “nhà lãnh đạo”, “chuyên môn kỹ thuật bậc cao”, “chuyên môn kỹ thuật bậc trung” chỉ chiếm có 6,3% thấp hơn vùng ĐNB (13,6%), trung bình cả nước (8,9%). 

SỐ LƯỢNG VÀ TỶ TRỌNG LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM CHIA THEO NGHỀ NGHIỆP, 2009

	
	Số lượng (người)
	Cơ cấu (%)

	
	Chung
	Thành thị
	Nông thôn
	Chung
	Thành thị
	Nông thôn

	Dân số từ 15 tuổi trở lên đang làm việc
	502.162
	76.147
	426.015
	100,0
	100,0
	100,0

	Nhà lãnh đạo
	3.248
	1.601
	1.648
	0,6
	2,1
	0,4

	Chuyên môn kỹ thuật bậc cao
	12.478
	5.620
	6.858
	2,5
	7,4
	1,6

	Chuyên môn kỹ thuật bậc trung
	15.709
	5.776
	9.933
	3,1
	7,6
	2,3

	Nhân viên
	3.527
	1.051
	2.476
	0,7
	1,4
	0,6

	Dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng
	54.448
	19.863
	34.585
	10,8
	26,1
	8,1

	Nghề trong nông, lâm, ngư nghiệp
	10.129
	959
	9.169
	2,0
	1,3
	2,2

	Thợ thủ công và các thợ khác có liên quan
	44.632
	12.602
	32.031
	8,9
	16,5
	7,5

	Thợ lắp ráp và vận hành máy móc thiết bị
	10.303
	4.127
	6.176
	2,1
	5,4
	1,4

	Nghề giản đơn
	347.687
	24.547
	323.140
	69,2
	32,2
	75,9


Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê. 

Kết quả trên đây cho thấy, vấn đề đào tạo nguồn lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với Bình Phước là quan trọng để tạo ra năng suất loa động cao hơn.

Xét về góc độ thành thị và nông thôn cho thấy: phân bố lao động có việc làm giữa khu vực thành thị và nông thôn cho thấy co sự khác biệt lớn:  “nghề giản đơn” ở đô thị chiếm 75,9% trong khi ở khu vực nông thôn chiếm 32,2%; ở nhóm nghề dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng thì 26,1% ở thành thị so với 8,1% ở nông thôn). Tỷ lệ những nghề có trình độ CMKT cao như nhà lãnh đạo, chuyên môn kỹ thuật bậc cao, chuyên môn kỹ thuật bậc trung, nhân viên ở thành thị cao gấp 3,8 lần ở nông thôn. Trong khi những nghề trong nông, lâm, ngư nghiệp, thợ thủ công và các thợ khác có liên quan, thợ lắp ráp và vận hành máy móc thiết bị, nghề giản đơn chiếm đến 87,0% ở nông thôn (thành thị là 55,5%). Từ số liệu trên cho thấy: lao động ở khu vực nông thôn có trình độ CMKT rất thấp và chủ yếu tham gia các nhóm nghề giản đơn. 

3. Hiện trạng đào tạo nhân lực

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện nay chưa có trường đại học. Đào tạo chuyên nghiện với các trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Bình Phước, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su, Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Bình Phước, Trường Trung cấp Y tế Bình Phước.

3.1. Giáo dục phổ thông

Trong 5 năm 2006-2010, ngành giáo dục đã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án phát triển giáo dục, đào tạo và đạt được các kết quả cụ thể như sau:

+ Giáo dục mầm non: Huy động cháu vào mẫu giáo đạt 53%.

+ Giáo dục phổ thông:

Huy động trẻ đúng độ tuổi vào Tiểu học đạt trên 94%.

Số xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng tuổi là 63 xã.

Tỷ lệ xã phường đạt phổ cập trung học cơ sở là 97,3%.

Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học là 111 xã.

Tỷ lệ số trường đạt tiêu chuẩn quốc gia là 9,4%.

Huy động học sinh THCS đạt 71% (chỉ tiêu giao trên 90%).

Huy động học sinh THPT đạt 32% (chỉ tiêu giao là 60 – 70%).

Về số trường, lớp, số giáo viên, học sinh các năm được trình bày ở 
bảng sau:

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐẾN NĂM 2010
	
	ĐVT
	2005
	2008
	2009
	2010

	Tổng số học sinh đầu năm học (chia ra: mẫu giáo, tiểu học, THCS, PTTH)
	Học sinh
	205.444
	204.189
	206.574
	212.336

	Số học sinh mẫu giáo
	Học sinh
	24.778
	29.206
	31.974
	34.119

	Số học sinh tiểu học
	Học sinh
	91.142
	89.514
	91.100
	91.400

	Số học sinh trung học cơ sở
	Học sinh
	63.063
	58.366
	56.100
	57.517

	Số học sinh trung học phổ thông
	Học sinh
	26.461
	27.103
	27.400
	29.300

	Số lớp học
	Lớp
	6.474
	6.714
	7.067
	6.539

	Mẫu giáo
	Lớp
	810
	1.015
	1.174
	1.029

	Tiểu học
	Lớp
	3.365
	3.341
	3.469
	3.044

	Trung học cơ sở
	Lớp
	1.655
	1.652
	1.684
	1.734

	Trung học phổ thông
	Lớp
	644
	706
	740
	732

	Số Giáo viên
	Giáo viên
	9.052
	10.935
	10.849
	10.952

	Số giáo viên mẫu giáo
	Giáo viên
	1.002
	1.518
	1.793
	1.757

	Số giáo viên tiểu học
	Giáo viên
	4.301
	4.546
	4.637
	4.566

	Số giáo viên trung học cơ sở
	Giáo viên
	2.722
	3.296
	2.809
	2.896

	Số giáo viên trung học phổ thông
	Giáo viên
	1.027
	1.575
	1.610
	1.733

	Số trường
	Trường
	305
	337
	338
	413

	Số trường mẫu giáo
	Trường
	55
	62
	56
	125

	Số trường tiểu học
	Trường
	144
	159
	165
	165

	Số trường trung học, phổ thông cơ sở
	Trường
	90
	95
	96
	101

	Số trường trung học phổ thông (THCS, THPT)
	Trường
	16
	21
	21
	22


Nhìn chung, để đạt được những thành quả trên, 5 năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều nỗ lực trong triển khai các nhiệm vụ có liên quan đến phát triển nguồn nhân lực.

3.2. Đào tạo chuyên nghiệp

Trên địa bàn Tỉnh hiện nay chưa có trường đại học. Đào tạo chuyên nghiệp có các trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Bình Phước, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su, Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Bình Phước và Trường Trung cấp Y tế Bình Phước.

3.2.1. Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Bình Phước

Trường cao đẳng Sư Phạm Bình Phước được thành lập tháng 09 năm 1997. Có nhiệm vụ đào tạo Giáo viên bậc Tiểu học và Trung học Cơ sở cho Tỉnh. Tháng 01 năm 2003 trường được Bộ giáo dục và Đào tạo nâng cấp từ trường Trung học sư phạm Bình Phước thành trường Cao Đẳng Sư phạm Bình Phước. Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng Giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm, bồi dưỡng Cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ giáo dục cho các trường THCS, Tiểu học, Mầm non và nghiên cứu khoa học giáo dục ở địa phương
.

Năm học 2010-2011 trường có 990 sinh viên, trong đó:


+ Hệ chính quy: 761 sinh viên.


+ Hệ cử tuyển: 9 sinh viên.


+ Hệ vừa học vừa làm: 238 sinh viên.

3.2.2. Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

Năm 2008 Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định chính thức công nhận nâng cấp trở thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao
 su từ Trường Trung học Kỹ thuật Nghiệp vụ Cao su. Hiện nay, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su trở thành trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực ngành cao su. Trường đã trở thành một trung tâm đào tạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, có quy mô đào tạo đến 3.500 học viên/năm với cơ sở hạ tầng khá hiện đại cùng lực lượng giáo viên ưu tú.

Kế hoạch đến 2015 sẽ trở thành trường Đại học Công nghiệp Cao su; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong ngành cao su. Đến năm 2020 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cao su trong khu vực.

3.2.3. Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Bình Phước

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Phước được thành lập theo quyết định số 09/2004/UBND-VX ngày 03/02/2004 của UBND tỉnh Bình Phước với nhiệm vụ chính là đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp chính qui với các ngành nghề: hạch toán kế toán, tin học, điện công nghiệp và điện dân dụng
. 

Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa đậu tốt nghiệp và em học sinh mới tốt nghiệp THCS.

Trong đó, ngành Tin học và ngành điện công nghiệp và điện dân dụng đã được Trường ký kết với các doanh nghiệp về việc tuyển dụng học sinh sau khi tốt nghiệp, nhằm giúp học sinh đảm bảo có việc làm ngay sau khi ra trường với mức lương ổn định. 

Để đáp ứng nhu cầu hoàn chỉnh kiến thức đại học dành cho học sinh, sinh viên theo học, Nhà trường đã chủ động liên kết với các trường đại học trong khu vực để tiến hành mở lớp và đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học và hệ đại học liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng như: trường Đại học Tôn Đức Thắng Tp.Hồ Chí Minh; Đại học Sài Gòn; Đại học Đà Lạt; Đại học Thể Dục Thể Thao Tp. Hồ Chí Minh; Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh … Với các ngành nghề đào tạo như: ngành Luật; Quản trị kinh doanh; Tài chính kế toán; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Bảo hộ lao động; Xã hội học; Thể dục thể thao; Kế toán kiểm toán; Công nghệ thông tin; điện công nghiệp và điện dân dụng; Anh văn…

Ngoài ra, để nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng làm việc cho người lao động và các nhà quản lý, Trường đã tổ chức các lớp sau đại học như: bồi dưỡng sau đại học ngành Quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng; Quản lý giáo dục… Các lớp dạy nghề ngắn hạn: Tin học trình độ A, B; Anh văn trình độ A, B; Kế toán; một số ngành nghề đào tạo miễn phí cho lao động nông thôn…

Việc hoàn chỉnh các hệ đào tạo từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học và sau đại học đã giúp cho Trường phát triển thành một đơn vị đào tạo đa ngành nghề và đa lĩnh vực. Trong 5 năm gần đây, mỗi năm Trường đào tạo khoảng 
150 – 200 sinh viên. Có thể nói, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Phước góp phần quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trình độ chuyên nghiệp nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT-XH cho tỉnh Bình Phước trong hiện tại và tương lai.
3.2.4. Trường Trung cấp Y tế Bình Phước

Trường Trung cấp Y tế Bình Phước
 là Trường Y tế địa phương nằm trong hệ thống các trường trung cấp chuyên nghiệp cả nước. Trường đào tạo các ngành học như: Dược sỹ trung cấp, Điều dưỡng đa khoa, Hộ sinh trung cấp, Y sĩ đa khoa định hướng chuyên khoa Y học cổ truyền, Y sĩ đa khoa định hướng chuyên khoa Y học dự phòng. Với năng lực hiện tại, Trường có thể tuyển sinh đào tạo khoảng 1.500 học viên/năm.
3.3. Đào tạo nghề 
3.3.1. Mạng lưới cơ sở dạy nghề 

Trước năm 2005, toàn Tỉnh chỉ có 4 cơ sở tham gia đào tạo, dạy nghề cho người lao động và phần lớn nằm ở thị xã Đồng Xoài. Mỗi năm đào tạo 1.500 - 2.000 học viên, với các nghề như lái xe, sửa chữa mô tô, điện dân dụng. 
Từ khi có Quyết định 81/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, đến nay trên địa bàn Tỉnh đã có 17 cơ sở, bao gồm 7 trường (Trường Cao đẳng công nghiệp cao su, Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Bình Phước, Trường Trung cấp Y tế Bình Phước, trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng, trường Trung cấp nghề Tiên Phong, trường Dạy nghề tư thục Bình Phước và Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Bình Phước), 9 trung tâm (TTDN Bình Long, TTDN Bù Đăng, TTDN Phước Long, TTDN Chơn Thành, TTDN Phúc Thịnh Khang, TTDN Thành Đạt, TTDN và hỗ trợ nông dân, Trung tâm giới thiệu tỉnh Bình Phước, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phụ nữ) và 1 doanh nghiệp tư nhân (Công ty dạy nghề trang điểm Thượng Hải) tham gia đào tạo nghề cho người lao động, năng lực đào tạo thường xuyên khoảng 5.000 học viên/năm (xem thêm Phụ lục).
Những năm vừa qua, các cơ sở dạy nghề trên toàn Tỉnh đã đào tạo, cấp bằng/chứng chỉ cho khoảng 5 ngàn lao động/năm, trong khi LLLĐ trong độ tuổi tăng thêm hàng năm là 13,5 ngàn người/năm. Điều này cho thấy mạng lưới cơ sở dạy nghề hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu dạy, đào tạo nghề cho người lao động. Để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo cho Tỉnh trong thời gian tới, việc nâng cấp, mở rộng, xây mới các cơ sở đào tạo, dạy nghề là yêu cầu ưu tiên, quan trọng nhất của Tỉnh, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.   

3.3.2. Quy mô tuyển sinh và ngành nghề đào tạo

Hàng năm kinh phí hỗ trợ của TW thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo “dự án tăng cường năng lực dạy nghề” dạy nghề cho người lao động, dân tộc thiểu số, người tàn tật. Năm 2006 - 2010 tổng số người được đào tạo gần 25 ngàn người; trong đó: dạy nghề cho lao động nông thôn khoảng 19 ngàn người. 

Bên cạnh việc tăng cường và mở rộng mạng lưới cơ sở đào tạo nghề, số lượng ngành nghề đào tạo cũng được bổ sung, đổi mới nhằm phù hợp với thực tiễn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngày càng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn Tỉnh. Cụ thể, năm 2005 chỉ có 8 loại nghề được đào tạo, đến năm 2010 có 25 danh mục nghề được đào tạo, trong đó có 18 nghề phi nông nghiệp như: cơ khí, sửa chữa xe mô tô, điện dân dụng - công nghiệp, may, dệt thổ cẩm, thêu, kỹ nghệ sắt, sơ chế mủ cao su… và 7 ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn là: kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp, bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chăm sóc khai thác cao su, trồng nấm, kỹ thuật làm vườn và cây cảnh, trồng rau sạch. Sau khi tốt nghiệp, người lao động có thêm cơ hội lựa chọn ngành nghề đăng ký phù hợp với khả năng, cũng như cơ hội tham gia thị trường lao động. 

3.3.3. Đội ngũ giáo viên, giảng viên

Tổng số giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy, đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp trên địa bàn là 205 người, tăng gần gấp đôi so với năm 2005. So với mức tăng về quy mô đào tạo hàng năm để đáp ứng mục tiêu về tỷ lệ lao động qua đào tạo thì đội ngũ giảng viên hiện có là rất ít và không đáp ứng được yêu cầu đào tạo cả chuyên nghiệp và dạy nghề cho người lao động. 

SỐ LƯỢNG GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN

Đơn vị tính: người

	
	2000
	2005
	2009

	Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	

	Số trường TCCN
	2
	3
	2

	Trong đó: trường ngoài công lập
	-
	1
	1

	Số giáo viên TCCN 
	52
	115
	100

	Số học sinh
	1.226
	2.333
	2.765

	Trong đó: trường ngoài công lập
	-
	409
	326

	Giáo dục cao đẳng
	
	
	

	Số trường cao đẳng
	-
	1
	2

	Số giáo viên
	-
	25
	105

	Số học sinh
	-
	630
	5.746

	Số sinh viên tốt nghiệp
	-
	205
	1.651


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2009.

4. Sử dụng nhân lực
4.1. Trạng thái hoạt động nhân lực 


Trong tổng số 618.643 người từ 15 tuổi trở lên có 502.162 đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân (chiếm 81,2%), 12.022 người thất nghiệp, chiếm 1,9% tổng số và 104.459 người không tham gia các hoạt động kinh tế, chiếm 16,9%. Tỷ lệ không tham gia hoạt động kinh tế ở khu vực thành thị chiếm 25,8%, cao hơn so với khu vực nông thôn chỉ có 15,0%, nữ giới chiếm 21,8%, cao hơn giới nam chỉ chiếm 12,1%. 
TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG CỦA LAO ĐỘNG, 2009
Đơn vị tính: người

	
	Dân số từ 15 
tuổi trở lên
	Làm việc
	Thất nghiệp
	Không hoạt 
động kinh tế

	Chung
	618.643
	502.162
	12.022
	104.459

	Thành thị
	106.208
	76.147
	2.673
	27.388

	Nông thôn
	512.435
	426.015
	9.349
	77.071

	Nam
	310.950
	266.934
	6.487
	37.529

	Nữ
	307.693
	235.227
	5.535
	66.930

	Cơ cấu (%)
	
	
	
	

	Chung
	100,0
	81,2
	1,9
	16,9

	Thành thị
	100,0
	71,7
	2,5
	25,8

	Nông thôn
	100,0
	83,1
	1,8
	15,0

	Nam
	100,0
	85,8
	2,1
	12,1

	Nữ
	100,0
	76,4
	1,8
	21,8


Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009, Tổng cục thống kê. 

4.2. Trạng thái làm việc của nhân lực
4.2.1. Lao động có việc làm theo ngành kinh tế

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH là một trong những kết quả đạt được phát triển kinh tế cao của Tỉnh trong giai đoạn 2001-2010. Quá trình này tất yếu làm tăng tỷ trọng lao động trong các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, và giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp. Phân tích cơ cấu lao động giảm lao động làm việc ở khu vực nông nghiệp và tăng lao động làm việc ở khu vực phi nông nghiệp. Sau 10 năm, khu vực công nghiệp (
) tăng 4 điểm phần trăm, khu vực dịch vụ tăng 9,5 điểm phần trăm. Đến năm khu vực nông nghiệp (
) còn cao, chiếm đến 74,0% (cao hơn cả nước: 54%), khu vực công nghiệp chiếm 8,0% thấp hơn cả nước là 20,0% và khu vực dịch vụ chiếm 18% cũng thấp hơn cả nước (cả nước: 24%). Kết quả này cho thấy: tốc độ chuyển dịch còn chậm.
Năng suất lao động là chỉ tiêu đánh giá kết quả chất lượng lao động. NSLĐ Bình Phước tăng nhanh, từ 7 triệu đồng/lao động năm 2000 lên 34,4 triệu đồng năm 2010. Khu vực công nghiệp – xây dựng có năng suất lao động xã hội cao nhất, gấp 3,5 lần khu vực nông nghiệp và cao gấp 1,6 lần so với khu vực dịch vụ. Nguyên nhân NSLĐ công nghiệp ở Bình Phước có thể là: Ngành công nghiệp đang bắt đầu tăng nhanh, trong khi lao động hoạt động trong công nghiệp còn ít (
).

LAO ĐỘNG VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, 2000 – 2010

	Lao động

	
	2000
	2005
	2010

	
	Số lượng

(người)
	Tỷ trọng

(%)
	Số lượng

(người)
	Tỷ trọng (%)
	Số lượng

(người)
	Tỷ trọng (%)

	Tổng số
	308.925
	100,0
	378.100
	100,0
	481.586
	100,0

	Nông, lâm, thuỷ sản
	270.300
	87,5
	297.100
	78,6
	346.742
	72,0

	Công nghiệp và xây dựng
	12.600
	4,1
	23.300
	6,2
	48.159
	10,0

	Dịch vụ
	26.025
	8,4
	57.700
	15,3
	86.685
	18,0

	Năng suất lao động

	
	2000
	2005
	2010

	
	GDP 

(tỷ đồng, giá thực tế)
	NSLĐ (triệu đồng, giá thực tế)
	GDP (tỷ đồng, giá thực tế)
	NSLĐ (triệu đồng, giá thực tế)
	GDP (tỷ đồng, giá thực tế)
	NSLĐ (triệu đồng, giá thực tế)

	Tổng số
	2.158
	7,0
	6.125
	16,2
	16.556
	34,4

	Nông, lâm, thuỷ sản
	1.313
	4,9
	3.751
	12,6
	7.798
	22,5

	Công nghiệp và xây dựng
	280
	22,2
	901
	38,7
	3.990
	82,9

	Dịch vụ
	565
	21,7
	1.473
	25,5
	4.768
	55,0


Nguồn: TĐT dân số 2009, Tổng cục thống kê và NGTK tỉnh Bình Phước năm 2009.

Nếu tách riêng theo các ngành cho thấy ở các ngành cấp II, lao động trong ngành công nghiệp chế biến là chủ yếu.
Số lượng lao động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ lệ lớn nhất (93,2% tổng số vào năm 2010). Tốc độ tăng số lượng lao động trong ngành công nghiệp đạt khá cao, khoảng 16,1%/năm thời kỳ 2006-2010, nhưng chủ yếu được tạo ra trong nhóm công việc đơn giản, phổ thông.

Lao động làm việc trong các ngành dịch vụ tập trung ở nhà hàng, khách sạn, bán buôn, bán lẻ chiếm đến 51,0% tổng số lao động trong ngành dịch vụ vào năm 2010. Lao động trong các ngành giáo dục, y tế - chăm sóc sức khỏe, đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị chiếm 33,0% tổng số. Trong khi, các dịch vụ có giá trị gia tăng cao như thông tin truyền thông, tài chính – ngân hàng – bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn – khoa học – công nghệ chỉ có 4,0%.

Số lượng lao động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ lệ lớn nhất (93,2% tổng số vào năm 2010). Tốc độ tăng số lượng lao động trong ngành công nghiệp đạt khá cao, khoảng 10,5%/năm thời kỳ 2006-2010, nhưng chủ yếu được tạo ra trong nhóm công việc đơn giản, phổ thông. 

LAO ĐỘNG PHÂN THEO NGÀNH CẤP II 

Đvt: người
	
	2000
	2005
	2010

	Tổng số
	308,9
	378,1
	481,6

	A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	270,3
	297,1
	346,7

	B. Khai khoáng
	0,4
	0,5
	0,6

	C. Công nghiệp chế biến, chế tạo
	9,2
	18,3
	38,7

	D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí
	-
	0,3
	1,1

	E. Cung cấp nước; hoat động quản lý và xử lý rác thải
	-
	-
	0,4

	F. Xây dựng
	3,0
	4,2
	7,4

	G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
	8,2
	23,5
	33,7

	H. Vận tải kho bãi
	2,9
	3,7
	4,4

	I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống
	2,7
	7,4
	11,3

	J.Thông tin và truyền thông
	0,1
	0,4
	1,1

	K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
	0,3
	0,4
	0,5

	L. Hoạt động kinh doanh bất động sản
	0,1
	0,1
	0,6

	M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
	
	
	1,0

	N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
	
	
	0,7

	O. Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, ANQP; Bảo đảm xã hội bắt buộc
	2,9
	6,5
	9,3

	P.Giáo dục và đào tạo
	5,7
	10,2
	14,9

	Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
	1,1
	1,6
	3,4

	G.Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
	0,1
	0,2
	0,8

	S.Hoạt động dịch vụ khác
	2,0
	3,7
	4,7


Nguồn: TĐT dân số 2009, Tổng cục thống kê và NGTK tỉnh Bình Phước năm 2009.

Lao động làm việc trong các ngành dịch vụ chủ yếu nhà hàng, khách sạn, bán buôn, bán lẻ chiếm đến 51,0% tổng số lao động trong ngành dịch vụ vào năm 2009. Lao động trong các ngành giáo dục, y tế - chăm sóc sức khỏe, đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị chiếm 33,0% tổng số. Trong khi, các dịch vụ có giá trị gia tăng cao như thông tin truyền thông, tài chính – ngân hàng – bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn – khoa học – công nghệ chỉ có 4,0%.
4.2.2. Cán bộ công chức – viên chức


Theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tháng 2/2010, tổng biên chế sự nghiệp giao là 18.302 người; thực hiện đến 12/2009  có 17.282 người. Trong đó, giáo dục đào tạo 14.335 người; Y tế: 2.098 người; văn hóa thông tin, thể thao có 286 người, biên chế sự nghiệp khác thực hiện đến 12/2009 có 803 người. 


Lực lượng công chức đến 12/2009 có 1.844, chiếm khoảng 10,0% lực lượng biên chế; trong đó: chuyên viên cao cấp: 19 người; chuyên viên chính và tương đương 139 người; chuyên viên và tương đương: 9.057 người; cán sự và tương đương: 7.138 người; các ngạch khác có 1.068 người. Nếu phân ra theo trình độ đào tạo: trên đại học có: 40 người; đại học 4.897 người; cao đẳng: 76 người. Tổng công chức có trình độ cao đẳng trở lên có 1.354 người, các trình độ khác có 12.353 người.

Về trình độ lý luận chính trị: có trình độ từ trung cấp trở lên: có 624 người, chiếm 34,1% lực lượng công chức.


Trong lực lượng công chức ở cấp tỉnh chiếm 55,6% còn lại cấp huyện  chiếm 44,4% tổng số công chức.


Lực lượng viên chức đến 12/2009 chiếm 52,4% tổng lực lượng viên chức; còn lại 47,6% cán sự và ngạch khác. Về trình độ chuyên môn của viên chức, cán bộ trình độ đại học và cao hơn chiếm 28,5% lực lượng viên chức; trong đó, trình độ đại học chiếm khá cao chiếm 28,3% tổng lực lượng viên chức. 
5. Đánh giá chung về phát triển nhân lực
5.1. Những điểm mạnh

5.1.1. Trong hơn 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao, ở thời kỳ 2006-2010, tốc độ tăng trưởng bình quân GDP đạt 13,2%/năm (trong đó: 
khu vực I tăng bình quân 5,0/năm; khu vực II tăng bình quân 22,0%/năm và 
khu vực III - 15,5%/năm. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 18,5 triệu đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2005. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, theo hướng công nghiệp tăng trưởng nhanh, phù hợp với xu thế chuyển dịch công nghiệp từ các tỉnh phát triển trong vùng KTTĐPN. Công nghiệp – xây dựng chiếm từ 18,0%GDP năm 2005 lên 24,1%GDP năm 2010. Các dịch vụ tăng trưởng do phát triển công nghiệp mạnh, chiếm từ 25,3%GDP năm 2005 lên 28,8%GDP năm 2010. Trong khi đó, các ngành nông – lâm – ngư nghiệp bắt đầu có xu hướng giảm về tỷ trọng, nhưng giá trị tuyệt đối vẫn tăng cao. Tỷ trọng các ngành nông nghiệp giảm từ 56,7% năm 2005 xuống còn 47,1% năm 2010. 
Kết quả tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thể hiện sự phấn đấu nỗ lực của toàn đảng bộ và Chính quyền các cấp đã tập trung phát triển kinh tế-xã hội nhằm nâng cao vị thế của Bình Phước trong vùng KTTĐPN và nâng cao sự phát triển an sinh xã hội trong Tỉnh; trong đó, có đóng góp đáng kể của nguồn nhân lực.
5.1.2. Bên cạnh phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ và chính quyền các cấp đã nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của nhân lực có ý nghĩa quyết định đến phát triển lâu dài, từ đó đã quan tâm chỉ đạo sát sao với nhiều biện pháp cụ thể, có hiệu quả trong thực hiện và chỉ đạo các chủ trương, chính sách, ưu tiên đầu tư cho công tác đào tạo phát triển nhân lực. 
5.1.3. Công tác quản lý Nhà nước liên quan đến đào tạo phát triển nhân lực như quản lý đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ mạnh đáp ứng yêu cầu thực tế; về giáo dục đào tạo, về đào tạo nghề được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, nhiều văn bản quy phạm pháp luật, nhiều chế độ chính sách được ban hành, công tác kiểm tra giám sát các hoạt động liên quan đến đào tạo phát triển nhân lực được quan tâm thực hiện tốt… Qua đó đã huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các doanh nhiệp và của toàn xã hội vào đào tạo phát triển nhân lực, công tác giáo dục phổ thông các cấp, đào tạo chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nghề.
5.2. Những điểm yếu

5.2.1. Nguồn nhân lực của tỉnh Bình Phước tuy dồi dào về số lượng, nhưng trình độ chuyên môn kỹ thuật còn thấp so với các tỉnh trong Vùng. Cụ thể là đào tạo chưa theo kịp được nhu cầu của các ngành sản xuất kinh doanh, như công nghiệp chế biến sản phẩm nông-lâm nghiệp, thương mại và dịch vụ, là những ngành chủ lực của Tỉnh.
5.2.2. Nhân lực tỉnh Bình Phước còn thiếu nhiều các chuyên gia đầu ngành, cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, có khả năng hoạch định chính sách... Cơ cấu nhân lực chưa hợp lý giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng có nhiều ưu thế và các tiểu khu vực còn nhiều hạn chế và có sự biến động, mất cân đối lớn. 

5.2.3. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật đã được quan tâm đầu tư trong các năm qua, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo, dạy nghề, nhất là ở khu vực nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều cơ sở đào tạo vẫn còn thiếu phòng học, trang thiết bị chuyên dùng. Công tác quy hoạch phát triển nhân lực chưa có; tài chính và đất đai phục vụ cho phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề còn hạn hẹp. Đội ngũ giảng viên ở các trường, trung tâm đào tạo, dạy nghề... còn yếu và thiếu.
5.2.4. Ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và trình độ nền kinh tế, phần nhiều còn chạy theo thị trường lao động tự do, thiếu kế hoạch; nội dung chương trình còn lạc hậu, chậm đổi mới. Chất lượng đào tạo của một số ngành, nghề còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động ngày càng cao của thực tế.

5.2.5. Việc hợp tác với các địa phương khác, nhất là Tp. Hồ Chí Minh, hợp tác quốc tế trong đào tạo và phát triển nhân lực còn gặp nhiều khó khăn, chưa thu hút được các nhà đầu tư vào lĩnh vực đào tạo và phát triển nhân lực. Công tác xã hội hóa đào tạo còn hạn chế, các thành phần cư dân có chưa đủ mạnh để tham gia xã hội hóa có hiệu quả và có định hướng.
5.3. Thách thức

5.3.1. Bình Phước là một tỉnh thuộc vùng ĐNB và vùng KTTĐPN, nhưng có tỷ lệ đồng bào dân tộc cao, trình độ học vấn còn thấp so với mặt bằng chung của Vùng. Quá trình phát triển nhân lực còn phải trải qua nhiều thời gian để vươn tới mặt bằng chung. 

5.3.2. Cơ sở vật chất, kinh phí và đội ngũ cũng như chương trình đào tạo còn nhiều bất cập. Do đó, để đạt được mặt bằng chung của Vùng đòi hỏi có giải pháp đồng bộ, có mục tiêu dài hạn và lộ trình cụ thể mà không thể thực hiện được trong thời gian ngắn.

5.2.3. Địa bàn, địa hình khó khăn, cư dân phân bố không đồng đều. Mặt bằng dân trí thấp hơn trung bình, là những thách thức không nhỏ trong công tác phát triển nhân lực. 

Những thách thức của Bình Phước cần có sự nỗ lực của Tỉnh, đồng thời có sự hỗ trợ quan trọng của Trung ương, mới vượt qua được. 

5.4. Cơ hội


5.4.1. Bình Phước thuộc vùng KTTĐPN có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, có quy mô kinh tế lớn là điều kiện để mở rộng ra các tỉnh lân cận theo xu hướng “vết dầu loang”. Do đó, Bình Phước sẽ đón lấy cơ hội này để không chỉ phát triển kinh tế-xã hội mà quan trọng hơn là phát triển nhân lực đồng thời có ưu tiên có trọng điểm theo nhu cầu địa phương.
5.4.2. Vùng KTTĐPN có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng là điều kiện để rút ngắn khoảng cách địa lý, giúp cho các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận với Bình Phước để đầu tư phát triển. Bình Phước cần khai thác cơ hội này để phát triển hệ thống giao thông nông thôn để cộng đồng dân cư tiếp cận được với mặt bằng phát triển chung.
5.4.3. Trong xu thế hội nhập ngày càng mạnh, sẽ có nhiều các tổ chức Chính phủ và Phi chính phủ quan tâm đến đầu tư trong nhiều lĩnh vực; trong đó có phát triển xã hội và an sinh xã hội, nhất là vùng đồng bào nghèo dân tộc thiểu số. Vì vậy, Bình Phước sẽ tranh thủ cơ hội này để thu hút các nguồn lực từ cộng đồng quốc tế.

5.4.4. Nước ta đang trong xu thế phát triển nhanh về kinh tế-xã hội, ổn định về chính trị, an ninh xã hội, có Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến 2020, nhấn mạnh đến phát triển nhân lực làm động lực cho cất cánh. Bình Phước sẽ nắm lấy cơ hội này để quy hoạch phát triển nhân lực, kế hoạch 5 năm và kế hoạch cụ thể hàng năm về phát triển nhân lực với những ngành nghề phù hợp ở địa phương.
5.4.5. Đầu tư nước ngoài của nhiều nước đang hướng đến thị trường có nhiều lao động, giá nhân công rẻ; đặc biệt là sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thì việc đầu tư vào những nơi còn nhiều tiềm năng là cơ hội tốt để Bình Phước đón lấy để đầu tư phát triển vào phát triển nhân lực đến năm 2020.
Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH BÌNH PHƯỚC
GIAI ĐOẠN  2011-2020 

1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2020

Theo Quyết định số194/2006/TTg, ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020 là phát triển kinh tế nhanh và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát triển đô thị theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng Bình Phước trở thành tỉnh có kinh tế phát triển toàn diện, xã hội văn minh, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh, quốc phòng được giữ vững ; phấn đấu trở thành tỉnh phát triển mạnh trong khu vực và cả nước.  
1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã xác định:

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 13-14,0%/năm, trong đó, khu vực dịch vụ tăng 16-17,0%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng
 22-23% và khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 5-6,0%. GDP bình quân đầu người (giá thực tế) đến năm 2015 trên 36-38 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế đến năm 2015: thương mại - dịch vụ chiếm 32,0%; công nghiệp - xây dựng chiếm 35,0% và 
nông - lâm - thủy sản chiếm 33,0%. Tổng mức đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt trên 55.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2015 đạt 1 tỷ USD. Thu ngân sách 5 năm đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân đạt 15,0%/năm. 

Tập trung nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện mục tiêu xã hội học tập; đảm bảo tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100,0% vào năm 2012. Đến năm 2015, 100,0% xã phường thị trấn giữ vững kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và hoàn thành phổ cập THCS, tiến tới phổ cập THPT ở những nơi có điều kiện; 98,0% trẻ em trong độ tuổi được huy động ra lớp ở bậc tiểu học; có từ 10-15% số trường các bậc học đạt chuẩn Quốc gia.

Phấn đấu bình quân hàng năm giảm 1,3 điểm phần trăm tỷ lệ hộ nghèo. Giải quyết việc làm cho hơn 15 vạn lao động; duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới mức 3,5% và duy trì tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn ở mức 90,0%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40,0%; suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 15,0%; số bác sĩ/vạn dân là 8 bác sĩ; 100,0% xã phường thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện đạt 95,0%; mỗi huyện, thị xã chọn 2 xã để xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Bình Phước đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt (
):

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,5%/năm thời kỳ 2016-2020. Đến năm 2020 GDP bình quân đầu người (tính theo giá thực tế) đạt 70 triệu đồng. Đến năm 2020 tỷ trọng khu vực I là 19,5%; khu vực II : 43% và khu vực III : 37,5%. Đến năm 2020 kim ngạch xuất khẩu đạt 2,5-2,7 tỷ USD.

Phấn đấu bình quân hàng năm giảm 1 điểm % tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới). Duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới mức 3,5% và duy trì tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn ở mức 95%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 7%; số bác sĩ/vạn dân là 10 bác sĩ; duy trì 100% xã phường thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện đạt 100%.

2. Những nhân tố tác động đến phát triển nhân lực tỉnh Bình Phước 


2.1. Toàn cầu hóa kinh tế thế giới trong bối cảnh khoa học công nghệ thế giới đang diễn ra mãnh liệt, đòi hỏi các nước phát triển tìm đến những thị trường lao động còn rẻ, đất đai còn rộng và con người cũng như cơ chế cởi mở thông thoáng, thủ tục thuận lợi để đầu tư phát triển. Do vậy, Bình Phước sẽ nhằm vào xu thế này để tạo ra những tác động có hiệu quả trong phát triển nhân lực từ nay đến 2020 nhằm có những đột phá lớn. 

2.2. Nước ta sẽ có nhiều đổi mới giai đoạn 2011-2020. Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng nêu rõ: “Phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại… Chuyển đổi mô hình tăng trưởng chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả. 
Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cấu trúc cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ… Tăng nhanh hàm lượng nội địa giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm doanh nghiệp và cả nền kinh tế... Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7-8%/năm. GDP năm 2020 (giá so sánh 1994) gấp 2,2 lần so với năm 2010, bình quân đầu người (giá thực tế) 
đạt 3.000-3.200 USD, tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm khoảng 85,0% GDP. Giá trị sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 45,0% GDP, giá trị sản phẩm công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 40,0% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp, yếu tố năng suất tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng đạt ít nhất 35,0%”GDP. Điều đó có nghĩa là, đến năm 2020 là thời kỳ chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, thời kỳ phát triển mạnh mẽ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất, trong đó có LLLĐ. Cho nên việc xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực để phục vụ cho phát triển kinh tế lâu dài của đất nước là một việc làm cần thiết phải thực hiện ngay từ thời kỳ 2011 - 2015 và 2020. Theo đó, một trong 3 mũi đột phá quan trọng nhất của nước ta là phát triển nhân lực. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hai quyết định quan trọng: Chiến lược phát triển Việt Nam 
giai đoạn 2011-2020 và Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong mấy tháng gần đây để làm cơ sở cho các ngành, địa phương xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh, ngành đến năm 2020.

Theo Chiến lược phát triển nhân lực việt Nam giai đoạn 2011-2020: 
lực lượng lao động qua đào tạo của cả nước từ 40,0% năm 2010, tăng lên 55,0% vào năm 2015 và 70,0% vào năm 2020. Lực lượng đào tạo nghề đạt từ 25,0% năm 2010 tăng lên 40,0% vào năm 2015 và 55.0% vào năm 2020.

Theo Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, 
mục tiêu bằng mọi hình thức đạt được Chiến phát triển nhân lực giai đoạn 
2011-2020, theo đó, các ngành nông nghiệp tăng từ 15,5 năm 2010 lên 50,0% vào năm 2020; các ngành công nghiệp, tương ứng, tăng từ 78,8% năm 2010 lên 92,2% va năm 2020; ngành xây dựng tăng từ 41,0% năm 2010 lên 56,0% vào năm 2020; các ngành dịch vụ tăng từ 67,0% năm 2010 lên 88,0% vào năm 2020. 
2.3.Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ có sự chuyển đổi mạnh mẽ về hệ thống kết cấu hạ tầng, cơ cấu kinh tế, trong đó, công nghiệp và dịch vụ sẽ chiếm tỷ trọng cao hơn, chất lượng tăng trưởng nền kinh tế sẽ cao hơn; đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực sẽ được chú trọng. Bình Phước đón lấy cơ hội này để hòa nhập vào Vùng có hiệu quả.
2.4. Những yếu tố quan trọng sẽ tác động đến Bình Phước như là động lực thúc đẩy Bình Phước phát triển nhanh hơn. Quyết định 194/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 đã xác định quan  điểm phát triển: “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 - 2020 bảo đảm mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đặc biệt là giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo công bằng xã hội và đoàn kết dân tộc; giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị và nền hành chính nhà nước; giữa phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm và tỷ trọng hàng hóa; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy các thế mạnh, lợi thế của Tỉnh; huy động tối đa nội lực đi đôi với thu hút mạnh các nguồn lực bên ngoài, nhất là vốn đầu tư và khoa học - công nghệ. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đầu tư phát triển toàn diện, kết hợp đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và phát triển nông thôn; hoàn thành cơ bản kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn Tỉnh kết nối với hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia trong thời kỳ quy hoạch.

Thực hiện chiến lược phát triển con người, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu và các đối tượng chính sách”.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 
2010-2015 cũng xác định mục tiêu tổng quát của tỉnh Bình Phước đến năm 2015 là: “... đẩy mạnh CNH-HĐH; tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế đi đôi với đảm bảo môi trường sinh thái, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân...”. 
Tiếp tục phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh; nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh quá trình CNH-HĐH, tăng nhanh hàm lượng KH-CN cao trong sản phẩm. Phấn đấu bảo đảm tốc độ 
tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2011-2015 là 13 - 14,0%/năm. Trong đó, nông - lâm - ngư nghiệp tăng 5-6,0%/năm, công nghiệp- xây dựng tăng 22-23,0%/năm và dịch vụ tăng 16 - 17,0%/năm. Cơ cấu kinh tế năm 2015 sẽ là công nghiệp - xây dựng chiếm 35,0%/GDP; nông - lâm - ngư chiếm 33,0%/GDP và dịch vụ sẽ chiếm 32,0%/GDP. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 36 - 38,0 triệu đồng/người. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ USD. Thu nhân sách dự kiến đạt 4.000 tỷ đồng vào năm 2015. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm 2011-2015 đạt hơn 55.000 tỷ đồng... Giải quyết việc làm cho hơn 151 ngàn lao động; duy trì tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 3,5% và duy trì tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn ở mức 90,0%. Đặc biệt đào tạo nghề được chú trọng với chỉ tiêu đào tạo nghề cho 30.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40,0% vào năm 2015...

Để đạt mục tiêu trên, hệ thống các giải pháp chủ yếu cho phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng như công nghiệp, dịch vụ, kết cấu hạ tầng với 3 chương trình đột phá để phát triển KT-XH đến năm 2015, trong đó Chương trình “đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực”,  “chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh phát triển công nghiệp - dịch vụ” và “đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng”. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực, ưu tiên cho vùng nông thôn, nông dân. Triển khai thực hiện đề án đổi mới dạy nghề đến năm 2020; đề án hỗ trợ thanh niên học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2008-2015 và tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện đề án dạy nghề cho lao động nông thôn, thanh niên dân tộc nội trú và người tàn tật theo Chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề thời kỳ 2011-2015. Tăng cường đầu tư ây dựng các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm tại các huyện, thị xã. Phát triển mạnh và đa dạng hóa các hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nữ, người dân tộc thiểu số, người tàn tật và người nghèo. Xây dựng thông tin thị trường lao động, gắn kết chặt giữa dạy nghề và giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động. 
3. Quan điểm và mục tiêu phát triển nhân lực

3.1. Quan điểm phát triển nhân lực

Phát triển nhân lực tỉnh Bình Phước phải phù hợp với chiến lược 
phát triển nhân lực Việt Nam và Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; gắn chặt với yêu cầu phát triển KT-XH từ nay đến 2020, trên cơ sở đó, phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, địa phương trong Tỉnh. Theo đó, phát triển lực lượng lao động qua đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn giỏi là quan điểm xuyên suốt trong công tác quy hoạch phát nhân lực. Thay đổi cơ bản chất lượng lao động, nhất là lao động khu vực 
nông thôn, lao động dân tộc thiểu số; tăng năng suất lao động xã hội trong các ngành kinh tế chủ lực như nông nghiệp và sản phẩm công nghiệp chế biến từ nông - lâm nghiệp.
Thúc đẩy nhanh quá trình xã hội hóa dạy nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo nhân lực có đủ khả năng tiếp nhận công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp và sản phẩm mũi nhọn, công nghệ cao. Kết hợp giữa phát triển nhân lực tại chỗ và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao từ các tỉnh khác; đặc biệt là từ Tp. Hố Chí Minh đến làm việc lâu dài ở Bình Phước. Ưu tiên phát triển nhân lực trong các ngành, lĩnh vực nông nghiệp-lâm nghiệp; chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát triển nhân lực toàn diện cả về trí lực, thể lực, tâm lực phù hợp với trình độ phát triển của Bình Phước, thực hiện các mục tiêu quan trọng trong Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Bình Phước đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đầu tư có trọng điểm và hiệu quả cao, nhanh chóng đạt mặt bằng chung của cả nước trên cơ sở thu hút, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, cán bộ quản lý xã hội, quản lý kinh tế có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển.
3.2. Mục tiêu phát triển nhân lực

Mục tiêu tổng quát của phát triển nhân lực là đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. Thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động từ nhóm ngành có giá trị gia tăng thấp sang nhóm ngành có giá trị gia tăng cao, nâng cao NSLĐ, nâng cao thu nhập của người lao động. Nhân lực quản lý nhà nước chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ngày càng văn minh, hiện đại trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội và quản lý môi trường phát triển bền vững.

Mục tiêu cụ thể: 

Đến năm 2015:

Cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế của Tỉnh. Đến năm 2015 lao động làm việc trong các ngành nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 62,0%; các ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 15,0% và các ngành dịch vụ chiếm 23,0% tổng lực lượng tham gia lao động. Năng suất lao động tăng nhanh, từ 34,4 triệu đồng/lao động (năm 2010) lên 63,3 triệu đồng/lao động vào năm 2015. 

Phấn đấu nâng tỷ lệ lao động đào tạo từ 28,0% (năm 2010) lên 40,0% vào năm 2015. (bằng với mục tiêu cả nước)
Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trong tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 32,0%, tăng 11 điểm phần trăm so với năm 2010 (nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu cả nước 8,0 điểm phần trăm).
Cơ cấu lao động theo các cấp trình độ dạy nghề: sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng là 80,0%; trình độ trung cấp nghề chiếm 13,0%; cao đẳng nghề chiếm 7,0%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trong tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 50,0%, tăng 30 điểm phần trăm so với năm 2015. (cao hơn mục tiêu cả nước 10,0%)
Đến năm 2020:

Lao động làm việc trong các ngành nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 45,0%; các ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 28,0% và các ngành dịch vụ chiếm 27,0% tổng lực lượng tham gia lao động. 

Tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 70,0% tổng lực lượng tham gia lao động. (bằng với mục tiêu cả nước)

Cơ cấu lao động theo các cấp trình độ dạy nghề: sơ cấp và dạy nghề dưới ba tháng là 71,0%; trình độ trung cấp nghề chiếm 16,0%; cao đẳng nghề chiếm 13,6%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trong tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 65,0%, tăng 30 điểm phần trăm so với năm 2015. (cao hơn mục tiêu cả nước 10,0%)

4. Dự báo cung-cầu lao động đến năm 2020  
4.1. Dự báo cung lao động giai đoạn 2011 - 2020 

4.1.1. Dự báo dân số giai đoạn 2011 - 2020

Mô hình dự báo: 

Để dự báo quy mô dân số của tỉnh Bình Phước thời kỳ 2011 – 2020, trong tài liệu này đã sử dụng phần mềm Spectrum Version 3.40, với bộ dữ liệu đầu vào như sau: 
(1) cơ cấu dân số theo từng nhóm tuổi, theo giới tính ở năm gốc; 
(2) tổng tỷ suất sinh (TFR) từng năm trong thời kỳ dự báo; 
(3) tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi (ASFR) của năm gốc và các thông tin khác như tỷ số giới tính khi sinh, tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh, di cư ròng
...  
Dân số năm gốc được chọn là dân số trung bình năm 2009 để dự báo dân số các năm 2010 đến 2020 bởi vì năm 2009 là năm gần nhất có Tổng điều tra dân số với đầy đủ các thông tin cần thiết, đồng bộ cho việc sử dụng phần mềm Spectrum và dễ so sánh với các tỉnh trong Vùng.
Dự báo dân số tỉnh Bình Phước đến 2020

Theo kết quả dự báo bằng mô hình phần mềm Spectrum, tổng dân số của Bình Phước năm 2015 là 973.545 người và đến năm 2020 có khoảng 1.062.006 người. Tốc độ tăng dân số bình quân cho cả thời kỳ 2011-2020 là 1,73%/năm; trong đó: thời kỳ 2011-2015 là 1,71%/năm và thời kỳ 2016-2020 là 1,75%/năm. 
Kết quả dự báo phân theo nhóm dân số cho thấy: nhóm dân số trong độ tuổi từ 0 - 19 giảm dần; trong khi, nhóm tuổi từ 25-39 tăng bình quân hơn 3,0%/năm và tăng nhanh nhất ở nhóm 55 – 69 tuổi, hơn 6,0%/năm. Như vậy, trong 10 năm tới, dân số trong độ tuổi lao động cũng như dân số trên độ tuổi lao động nhưng có khả năng tiếp tục tham gia vào nguồn lao động của Tỉnh sẽ tăng nhanh. 

DỰ BÁO DÂN SỐ ĐẾN NĂM 2020

Đơn vị tính: người

	 
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Tổng
	873.598
	894.343
	910.036
	925.938
	941.670
	957.179

	0-4 tuổi 
	84.521
	81.815
	78.982
	75.982
	72.743
	69.217

	5-9 tuổi 
	84.106
	83.929
	83.766
	83.646
	83.632
	83.761

	10-14 tuổi 
	86.328
	85.215
	84.518
	84.183
	83.961
	83.663

	15-19 tuổi 
	93.459
	94.881
	93.989
	92.316
	90.432
	88.839

	20-24 tuổi 
	83.451
	88.101
	91.841
	95.765
	99.039
	101.130

	25-29 tuổi 
	80.989
	84.636
	86.423
	88.163
	90.231
	92.937

	30-34 tuổi 
	72.317
	75.010
	77.800
	80.990
	84.210
	87.178

	35-39 tuổi 
	67.150
	69.202
	70.527
	71.772
	73.168
	74.942

	40-44 tuổi 
	58.831
	60.511
	62.430
	64.492
	66.542
	68.448

	45-49 tuổi 
	50.732
	52.423
	53.895
	55.238
	56.586
	58.051

	50-54 tuổi 
	38.842
	41.330
	43.692
	45.907
	47.955
	49.825

	55-59 tuổi 
	24.827
	27.219
	29.788
	32.447
	35.086
	37.621

	60-64 tuổi 
	15.292
	16.473
	17.897
	19.553
	21.427
	23.495

	65-69 tuổi 
	11.509
	11.796
	12.110
	12.522
	13.116
	13.951

	70-74 tuổi 
	8.797
	8.991
	9.205
	9.433
	9.666
	9.907

	75-79 tuổi 
	6.520
	6.683
	6.767
	6.825
	6.885
	6.964

	80+ tuổi
	5.927
	6.128
	6.406
	6.704
	6.991
	7.250


Đây vừa là yếu tố thuận lợi vừa là thách thức cho Tỉnh. Thuận lợi vì nguồn lao động dồi dào, sẵn sàng đáp ứng cho yêu cầu sản xuất, kinh doanh; nhưng cũng tạo ra áp lực giải quyết việc làm cho người lao động tăng nhanh hàng năm và áp lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH nền kinh tế.

DỰ BÁO DÂN SỐ ĐẾN NĂM 2020 (tiếp theo)

Đơn vị tính: người

	 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Tổng
	973.545
	992.444
	1.010.855
	1.028.676
	1.045.722
	1.062.006

	0-4 tuổi 
	68.040
	66.719
	65.223
	63.507
	61.525
	59.242

	5-9 tuổi 
	81.111
	78.287
	75.310
	72.126
	68.604
	67.448

	10-14 tuổi 
	83.477
	83.266
	83.078
	83.011
	83.113
	80.471

	15-19 tuổi 
	87.964
	88.023
	88.233
	88.352
	88.219
	88.076

	20-24 tuổi 
	102.128
	102.693
	102.299
	101.569
	100.988
	100.761

	25-29 tuổi 
	96.800
	102.157
	107.578
	112.282
	115.711
	117.622

	30-34 tuổi 
	89.797
	92.350
	94.901
	97.929
	101.728
	106.428

	35-39 tuổi 
	77.391
	80.685
	84.316
	87.929
	91.267
	94.154

	40-44 tuổi 
	70.105
	71.554
	72.976
	74.637
	76.749
	79.462

	45-49 tuổi 
	59.723
	61.606
	63.617
	65.608
	67.460
	69.087

	50-54 tuổi 
	51.481
	52.926
	54.246
	55.573
	57.015
	58.657

	55-59 tuổi 
	40.028
	42.313
	44.455
	46.435
	48.242
	49.841

	60-64 tuổi 
	25.758
	28.190
	30.707
	33.202
	35.598
	37.871

	65-69 tuổi 
	15.028
	16.323
	17.830
	19.534
	21.419
	23.483

	70-74 tuổi 
	10.153
	10.423
	10.778
	11.293
	12.013
	12.941

	75-79 tuổi 
	7.118
	7.288
	7.468
	7.651
	7.840
	8.032

	80+ tuổi
	7.443
	7.641
	7.840
	8.038
	8.231
	8.430



Theo kết quả dự báo bằng phần mềm chuyên dụng, kết quả dự báo phù hợp với Nghị quyết lần thức IX của tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2011-2015,
theo biểu dưới đây. Kết quả này có thể sử dụng để dự báo tiếp cho thời kỳ 
2016-2020.
DỰ BÁO DÂN SỐ GIAI ĐOẠN 2011-2015

(so sánh với Nghị quyết lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015)

Đơn vị tính: 1.000 người 

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	DS dự báo mô hình Spectrum
	894,3
	910,0
	925,9
	941,7
	957,2
	973,5

	DS theo Nghị quyết lần IX
	894,9
	910,0
	926,0
	941,0
	957,0
	973,0
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TỐC ĐỘ TĂNG BÌNH QUÂN THỜI KỲ 2011-2015, 2016-2020

Đơn vị tính: %

	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	Chung
	1,71
	1,75
	1,73

	0-4 tuổi
	-3,62
	-2,73
	-3,18

	5-9 tuổi
	-0,68
	-3,62
	-2,16

	10-14 tuổi
	-0,41
	-0,73
	-0,57

	15-19 tuổi
	-1,50
	0,03
	-0,74

	20-24 tuổi
	3,00
	-0,27
	1,35

	25-29 tuổi
	2,72
	3,97
	3,35

	30-34 tuổi
	3,66
	3,46
	3,56

	35-39 tuổi
	2,26
	4,00
	3,13

	40-44 tuổi
	2,99
	2,54
	2,76

	45-49 tuổi
	2,64
	2,96
	2,80

	50-54 tuổi
	4,49
	2,64
	3,56

	55-59 tuổi
	8,02
	4,48
	6,24

	60-64 tuổi
	9,35
	8,01
	8,68

	65-69 tuổi
	4,96
	9,34
	7,13

	70-74 tuổi
	2,46
	4,97
	3,71

	75-79 tuổi
	1,27
	2,45
	1,86

	80+ tuổi
	3,96
	2,52
	3,24
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Kết quả nghiên cứu được thể hiện bằng tháp dân số. Các tháp dân số cho thấy dân số trong độ tuổi lao động, từ 15-19 tuổi đến 55-59 tuổi ngày càng “phình” to ra. Đây là biểu hiện của thời kỳ “dân số vàng” của tỉnh Bình Phước, với LLLĐ ngày lao động sung mãn nhất dễ dàng tham gia lực lượng lao động để tạo ra của cải vật chất cho xã hội, nếu có chính sách đào tạo và cơ chế sử dụng có hiệu quả.
4.1.2. Dự báo tổng cung lao động thời kỳ 2011 - 2020

Kết quả dự báo thấy rõ: Quy mô dân số từ 15 tuổi trở lên tănh nhanh và chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong tổng dân số của Tỉnh đạt 740.917 người, chiếm 76,1% vào năm 2015 và đạt 854.845 người, chiếm 80,5% vào năm 2020.

DỰ BÁO TỔNG CUNG LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC 
Đơn vị tính: người

	 
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Dân số từ 15 tuổi trở lên
	618.643
	643.384
	662.770
	682.127
	701.334
	720.538

	Tỷ lệ so với tổng DS (%)
	70,8
	71,9
	72,8
	73,7
	74,5
	75,3

	Trong đó: Nam
	310.950
	323.719
	333.669
	343.615
	353.576
	363.437

	Trong đó: Nữ
	307.693
	319.665
	329.101
	338.512
	347.758
	357.101

	% nữ so với tổng số
	49,7
	49,7
	49,7
	49,6
	49,6
	49,6

	Dân số 15-64 tuổi
	585.890
	609.786
	628.282
	646.643
	664.676
	682.466

	Tỷ lệ so với tổng DS (%)
	67,1
	68,2
	69,0
	69,8
	70,6
	71,3

	Trong đó: Nam
	297.634
	310.038
	319.599
	329.097
	338.509
	347.685

	Trong đó: Nữ
	288.256
	299.748
	308.683
	317.546
	326.167
	334.781

	Tỷ lệ so với tổng DS (%)
	49,2
	49,2
	49,1
	49,1
	49,1
	49,1

	Dân số 15-49 tuổi
	506.929
	524.764
	536.905
	548.736
	560.208
	571.525

	Tỷ lệ so với tổng DS (%)
	58,0
	58,7
	59,0
	59,3
	59,5
	59,7

	Trong đó: Nam
	259.479
	268.838
	275.199
	281.411
	287.526
	293.456

	Trong đó: Nữ
	247.450
	255.926
	261.706
	267.325
	272.682
	278.069

	Tỷ lệ so với tổng DS (%)
	48,8
	48,8
	48,7
	48,7
	48,7
	48,7


DỰ BÁO TỔNG CUNG LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC (tiếp theo)

Đơn vị tính: người

	 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Dân số từ 15 tuổi trở lên
	740.917
	764.172
	787.244
	810.032
	832.480
	854.845

	Tỷ lệ so với tổng DS (%)
	76,1
	77,0
	77,9
	78,7
	79,6
	80,5

	Trong đó: Nam
	373.739
	385.482
	397.134
	408.634
	419.948
	431.236

	Trong đó: Nữ
	367.178
	378.690
	390.110
	401.398
	412.532
	423.609

	Tỷ lệ so với tổng DS (%)
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6

	Dân số 15-64 tuổi
	701.175
	722.497
	743.328
	763.516
	782.977
	801.959

	Tỷ lệ so với tổng DS (%)
	72,0
	72,8
	73,5
	74,2
	74,9
	75,5

	Trong đó: Nam
	357.160
	367.933
	378.462
	388.680
	398.551
	408.232

	Trong đó: Nữ
	344.015
	354.564
	364.866
	374.836
	384.426
	393.727

	Tỷ lệ so với tổng DS (%)
	49,1
	49,1
	49,1
	49,1
	49,1
	49,1

	Dân số 15-49 tuổi
	583.908
	599.068
	613.920
	628.306
	642.122
	655.590

	Tỷ lệ so với tổng DS (%)
	60,0
	60,4
	60,7
	61,1
	61,4
	61,7

	Trong đó: Nam
	299.769
	307.469
	314.998
	322.261
	329.193
	335.929

	Trong đó: Nữ
	284.139
	291.599
	298.922
	306.045
	312.929
	319.661

	Tỷ lệ so với tổng DS (%)
	48,7
	48,7
	48,7
	48,7
	48,7
	48,8


Nếu phân theo nhóm tuổi có khả năng tham gia lao động, từ 15 – 64 tuổi thì năm 2010 chiếm tỷ lệ 68,2% tổng dân số, đến năm 2015 tỷ lệ này là 72,0% và năm 2020 là 75,5%. Tương ứng, tỷ lệ dân số phụ thuộc (dưới 15 tuổi và từ 65 tuổi trở lên) giảm từ 31,8% năm 2010 xuống còn 28,0% vào năm 2015 và 24,5% vào năm 2020. Như vậy, đến năm 2015, tỉnh Bình Phước bước vào thời kỳ “dân số vàng” khi mà cứ 2,6 người có khả năng tham gia lao động chỉ phải nuôi 1 người phụ thuộc. Đến năm 2020: cứ 3,1 người có khả năng lao động phải nuôi 1 người phụ thuộc. Nói cách khác, từ sau năm 2015, tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động cao gấp 2,6 – 3,1 lần nhóm dân số trong độ tuổi phụ thuộc. Đây vừa là thời cơ tạo ra đội ngũ lao động dồi dào, nếu đào tạo có nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật sẽ tạo ra của cải lớn. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     DỰ BÁO CUNG  LAO ĐỘNG 2010-2020 (người)
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                                  DỰ BÁO DÂN SỐ CÓ KHẢ NĂNG THAM GIA LAO ĐỘNG 2010-2020 (người)

4.1.3. Dự báo tổng cung lực lượng lao động (
) thời kỳ 2011 – 2020

Hiện nay, tỷ lệ tham gia LLLĐ của Tỉnh đang cao hơn mức trung bình của vùng ĐNB cũng như của cả nước. Dự báo trong thời gian tới, tỷ lệ tham gia LLLĐ của Tỉnh có xu hướng giảm dần. Theo đó, đến năm 2015 tỷ lệ này là 80,8% (trong đó: nam 85,5% - nữ 76,0%). Đến năm 2020 tỷ lệ tương ứng lần lượt là 79,8% (trong đó: nam 84,0% - nữ 75,5%).

DỰ BÁO CUNG LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 
Đơn vị tính: người

	
	Dân Số
	Dân số 15 – 64 tuổi
	Cung LLLĐ 

	
	
	Chung
	Nam
	Nữ
	Chung
	Nam
	Nữ
	% LLLĐ/DS

	2009
	873.598
	585.890
	297.634
	288.256
	487.266
	261.712
	225.554
	55,8

	2010
	894.343
	609.786
	310.038
	299.748
	504.187
	271.283
	232.904
	56,4

	2011
	910.036
	628.282
	319.599
	308.683
	518.878
	279.649
	239.229
	57,0

	2012
	925.938
	646.643
	329.097
	317.546
	530.825
	286.314
	244.510
	57,3

	2013
	941.670
	664.676
	338.509
	326.167
	543.959
	292.810
	251.149
	57,8

	2014
	957.179
	682.466
	347.685
	334.781
	555.117
	299.009
	256.107
	58,0

	2015
	973.545
	701.175
	357.160
	344.015
	566.823
	305.372
	261.451
	58,2

	2016
	992.444
	722.497
	367.933
	354.564
	580.439
	312.743
	267.696
	58,5

	2017
	1.010.855
	743.328
	378.462
	364.866
	594.139
	318.665
	275.474
	58,8

	2018
	1.028.676
	763.516
	388.680
	374.836
	609.492
	326.491
	283.001
	59,3

	2019
	1.045.722
	782.977
	398.551
	384.426
	625.024
	334.783
	290.242
	59,8

	2020
	1.062.006
	801.959
	408.232
	393.727
	640.179
	342.915
	297.264
	60,3

	Tăng BQTK

(%)
	2011-2015
	1,71
	2,86
	2,92
	2,81
	2,37
	2,40
	2,34
	

	
	2016-2020
	1,75
	2,90
	2,90
	2,90
	2,46
	2,35
	2,60
	

	
	2011-2020
	1,73
	2,88
	2,91
	2,86
	2,42
	2,37
	2,47
	


Tỷ trọng lực lượng có khả năng tham gia lao động so với dân số có xu hướng tăng dần từ 56,4% năm 2010 lên 58,2% vào năm 2015 và đạt 60,3% vào năm 2020. Tốc độ tăng cung của lực lượng này đạt bình quân 2,42%/năm giai đoạn 2011-2020; trong đó: giai đoạn 2016-2020 là 2,46%/năm, tăng cao hơn so với giai đoạn 2011-2015. Tỷ lệ lao động nữ tăng nhanh hơn lao động nam, với 2,47% của nữ so với 2,37% của nam. Đến năm 2015 cung lao động của Tỉnh là 566.823 người và năm 2020 là 640.179 người.

Kết quả phân tích cho biết: cung LLLĐ tăng thêm hàng năm. Trong 10 năm tới, cung LLLĐ tăng thêm khoảng 13,6 ngàn người mỗi năm, trong đó lao động nam là 7,2 ngàn người và nữ là 6,4 ngàn người. Đây là một thách thức không nhỏ cho Tỉnh trong việc giải quyết công ăn việc làm cho những người mới gia nhập thị trường lao động.

DỰ BÁO CUNG LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TĂNG THÊM HÀNG NĂM

Đơn vị tính: người/năm

	 Trung bình theo giai đoạn
	Chung
	Nam
	Nữ

	2011 – 2015
	12.527
	6.818
	5.709

	2016 – 2020
	14.671
	7.509
	7.162

	2011 - 2020
	13.599
	7.163
	6.436


4.2. Dự báo cầu lao động thời kỳ 2011-2020

Để dự báo tổng nhu cầu lao động tỉnh Bình Phước trong 10 năm tới, trong tài liệu này sử dụng mô hình nguyên nhân và kết quả.
Mô hình nguyên nhân và kết quả dự báo nhu cầu lao động của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 – 2020 được xây dựng dựa trên bộ dữ liệu quá khứ từ năm 2000 đến năm 2009, phụ thuộc vào mối quan hệ giữa tổng GDP của tỉnh và cầu lao động theo thời gian.
Kết quả chạy mô hình có phương trình dự báo là:

	Cầu lao động =
	131,4*ln(GDP)
	 -  673,7

	R2 =0,979
	
	


Trong đó: GDP: tỷ đồng theo giá so sánh 1994, nhu cầu lao động : 1.000 người.
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Phương trình dự báo cho thấy khi kinh tế (tổng giá trị gia tăng) của Tỉnh tăng trưởng 1 phần trăm thì cầu về lao động tăng thêm 1,314 ngàn người. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 13 - 14,0%/năm giai đoạn 2011-2020 (mục tiêu của Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015) thì nhu cầu lao động của Tỉnh sẽ là 552.486 người vào năm 2015 và sẽ là 638.618 người vào năm 2020.

KẾT QUẢ DỰ BÁO CẦU LAO ĐỘNG BẰNG MÔ HÌNH NHÂN QUẢ 2011 – 2020

Đơn vị tính: người

	Năm
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Cầu lao động
	475.696
	475.696
	475.696
	475.696
	475.696
	475.696

	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Cầu lao động
	552.486
	569.713
	586.939
	604.166
	621.392
	638.618


4.3. Phân tích cung - cầu lao động tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao theo mục tiêu của Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh bộ lần thứ IX thì khoảng cách chênh lệch giữa cung - cầu lao động ngày càng được thu hẹp. Dự báo đến năm 2015, cung vượt quá nhu cầu khoảng 14,3 ngàn lao động, tương đương 2,5% tổng cung LLLĐ (so với 22,6 ngàn lao động vào năm 2010). Đến năm 2020, cung và cầu lao động gần như được cân bằng. Như vậy, tăng cung LLLĐ đáp ứng được nhu cầu lao động cho các ngành sản xuất, dịch vụ trong 10 năm tới.

CUNG - CẦU LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011-2020

Đơn vị tính: người

	Năm
	Cầu lao động
	CungLLLĐ trong độ tuổi
	Chênh lệch 

cung - cầu

lao động

	2009
	475.696
	487.266
	11.570

	2010
	481.586
	504.187
	22.602

	2011
	487.749
	518.878
	31.130

	2012
	503.933
	530.825
	26.892

	2013
	520.303
	543.959
	23.655

	2014
	536.337
	555.117
	18.780

	2015
	552.486
	566.823
	14.337

	2016
	569.713
	580.439
	10.726

	2017
	586.939
	594.139
	7.200

	2018
	604.166
	609.492
	5.327

	2019
	621.392
	625.024
	3.632

	2020
	638.618
	640.179
	1.560


CUNG - CẦU LAO ĐỘNG ĐẾN NĂM 2020
Đơn vị tính: người
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4.4. Dự báo nhu cầu lao động phân theo các ngành, lĩnh vực chủ yếu

Mục tiêu về lao động qua đào tạo đến năm 2015 là 40,0% (theo Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015) và đạt 70,0% vào năm 2020 - mức trung bình của cả nước (
) vào năm 2020  cao hơn Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2020 đặt mục tiêu đạt 60,0% vào năm 2020. 

DỰ BÁO LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO

Đơn vị tính: người

	Năm
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	Lao động qua đào tạo
	Lao động chưa qua đào tạo
	Đào tạo mới hàng năm

	2010
	28,0
	141.172
	363.015
	-

	2011
	30,0
	155.664
	363.215
	14.491

	2012
	32,5
	172.518
	358.307
	16.855

	2013
	35,0
	190.386
	353.573
	17.868

	2014
	37,5
	208.169
	346.948
	17.783

	2015
	40,0
	226.729
	340.094
	18.561

	2016
	44,0
	255.393
	325.046
	28.664

	2017
	49,0
	291.128
	303.011
	35.735

	2018
	55,0
	335.221
	274.272
	44.093

	2019
	62,0
	387.515
	237.509
	52.294

	2020
	70,0
	448.125
	192.054
	60.610


Với quy mô dân số, lực lượng lao động trong độ tuổi tăng nhanh trong 10 năm tới, để đạt mục tiêu đặt ra thì đào tạo, dạy nghề cho người lao động phải phát triển có kế hoạch 5 năm và hàng năm. Theo đó, tỉnh Bình Phước phải đào tạo, dạy nghề cho 17 ngàn lao động mỗi năm trong thời kỳ 2011-2015 và 40 ngàn lao động/năm thời kỳ 2016-2020. Đây là một thách thức lớn cho Tỉnh trong khi hiện nay có trên 70% lao động không có trình độ CMKT, chưa từng được đào tạo, dạy nghề (chủ yếu là ở nông thôn), bên cạnh là yếu kém, thiếu thốn về mạng lưới cơ sở vật chất – trang thiết bị, đội ngũ giáo viên dạy nghề.

Dự báo số lượng lao động qua đào tạo hàng năm của Tỉnh sẽ có 141 ngàn lao động qua đào tạo thì đến năm 2015 toàn Tỉnh sẽ có 227 ngàn lao động qua đào tạo, gấp 1,6 lần năm 2010; năm 2020 sẽ có 448 ngàn lao động qua đào tạo, gấp 3,2 lần năm 2010. Tốc độ tăng bình quân đạt 12,2%/năm thời kỳ 2011-2020.

DỰ BÁO LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO

Đơn vị tính: người
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DỰ BÁO TỶ LỆ LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO

Đơn vị tính: %
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4.4.1. Lao động qua đào tạo nghề

Dự thảo Quy hoạch phát triển dạy nghề cả nước thời kỳ 2011-2020 xác định mục tiêu:

- Năm 2010:

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề chung của cả nước trong tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước đạt 30%;

+ Cơ cấu lao động theo các cấp trình độ dạy nghề: sơ cấp và dạy nghề dưới ba tháng là 79,4 %; trình độ trung cấp nghề chiếm 15,9 %; cao đẳng nghề chiếm 4,7%.
- Đến năm 2015:

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề chung của cả nước trong tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước đạt 45%, tăng 15% so với năm 2010;

+ Cơ cấu lao động theo các cấp trình độ dạy nghề: sơ cấp và dạy nghề dưới ba tháng là 76,4 %; trình độ trung cấp nghề chiếm 14,9 %; cao đẳng nghề chiếm 8,7%.

- Đến năm 2020:

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề chung của cả nước trong tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước đạt 55%, tăng 10% so với năm 2015;

+ Cơ cấu lao động theo các cấp trình độ dạy nghề: sơ cấp và dạy nghề dưới ba tháng là 72%; trình độ trung cấp nghề chiếm 14,4 %; cao đẳng nghề chiếm 13,6%.
Theo số liệu Tổng điều tra dân số năm 2009, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh Bình Phước chỉ đạt 19,6% tổng LLLĐ và cơ cấu lao động theo các cấp trình độ dạy nghề: sơ cấp và dạy nghề dưới ba tháng là 91,7%; trình độ trung cấp nghề chiếm 7,4%; cao đẳng nghề chiếm 0,9%. Có thể nói, Bình Phước đang ở mức thấp hơn và chưa theo kịp với mặt bằng chung của cả nước. Để bắt kịp và vượt lên mặt bằng chung của cả nước thì tỉnh Bình Phước cần nỗ lực rất lớn trong đào tạo, dạy nghề cho người lao động, nhất là ở khu vực nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự báo đến năm 2015 – 2017, Bình Phước sẽ có tỷ lệ lao động qua đào tạo cũng như tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ngang bằng mức cả nước. Đối với lao động qua đào tạo nghề: Bình Phước phấn đấu thay đổi cơ cấu đào tạo nghề để đến năm 2014 đạt cơ cấu lao động theo các cấp trình độ dạy nghề (sơ cấp và dạy nghề dưới ba tháng; trình độ trung cấp nghề; cao đẳng nghề) như cả nước vào năm 2010 và xấp xỉ đạt cơ cấu của cả nước từ sau năm 2016. 

Mục tiêu đào tạo nghề của Tỉnh Bình Phước trong 10 năm tới. 

- Đến năm 2015:

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trong tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 32%, tăng 11 điểm % so với năm 2010;

+ Cơ cấu lao động theo các cấp trình độ dạy nghề: sơ cấp và dạy nghề dưới ba tháng là 80%; trình độ trung cấp nghề chiếm 13%; cao đẳng nghề chiếm 7%.

- Đến năm 2020:

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trong tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 60%, tăng 30 điểm % so với năm 2015;

+ Cơ cấu lao động theo các cấp trình độ dạy nghề: sơ cấp và dạy nghề dưới ba tháng là 71%; trình độ trung cấp nghề chiếm 16%; cao đẳng nghề chiếm 13,6%.
Đến năm 2015: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40% tổng LLLĐ, tương đương 226,7 ngàn lao động (tăng 12 điểm phần trăm so với năm 2010, khoảng 85,6 ngàn lao động), trong đó: đào tạo/dạy nghề dưới 3 tháng và sơ cấp là 143,7 ngàn người (chiếm 63,4% tổng số), trình độ trung cấp là 44,1 ngàn người (chiếm 19,5%), cao đẳng là 22,8 ngàn người (chiếm 10,1%) và đại học trở lên là 16,2 ngàn người (chiếm 7,1%).

Đối với đào tạo nghề: tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 32%, tương đương 179,6 ngàn lao động (tăng 11 điểm phần trăm so với năm 2010, tương đương 75,7 ngàn lao động), trong đó: đào tạo/dạy nghề dưới 3 tháng và sơ cấp là 143,7 ngàn người (chiếm 80,0% tổng số lao động qua đào tạo nghề), trình độ trung cấp nghề là 23,3 ngàn người (chiếm 13%), cao đẳng nghề là 12,6 ngàn người (chiếm 7%).

Đến năm 2020: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% tổng LLLĐ, tương đương 448,1 ngàn lao động (tăng 30 điểm phần trăm so với năm 2015, tương đương 221,4 ngàn lao động), trong đó: đào tạo/dạy nghề dưới 3 tháng và sơ cấp là 272,6 ngàn người (chiếm 60,8% tổng số), trình độ trung cấp là 87,7 ngàn người (chiếm 19,6%), cao đẳng là 66,4 ngàn người (chiếm 14,8%) và đại học trở lên là 21,4 ngàn người (chiếm 4,8%).

Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60,5%, tương đương 387,2 ngàn lao động (tăng 28,8 điểm phần trăm so với năm 2015, tương đương 207,6 ngàn lao động), trong đó: đào tạo/dạy nghề dưới 3 tháng và sơ cấp là 272,6 ngàn người (chiếm 70,4% tổng số lao động qua đào tạo nghề), trình độ trung cấp nghề là 62 ngàn người (chiếm 16%), cao đẳng nghề là 52,7 ngàn người (chiếm 13,6%).

DỰ BÁO LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO NGHỀ

Đơn vị tính: người

	
	Dạy nghề
	Sơ cấp và

dạy nghề

dưới 3 tháng
	Trung cấp 
nghề
	Cao đẳng 
nghề

	2010
	103.867
	94.519
	8.309
	1.039

	2011
	116.858
	104.588
	10.517
	1.753

	2012
	131.812
	115.995
	13.181
	2.636

	2013
	147.630
	126.962
	16.239
	4.429

	2014
	163.313
	135.550
	19.598
	8.166

	2015
	179.573
	143.659
	23.345
	12.570

	2016
	205.787
	158.456
	28.810
	18.521

	2017
	238.922
	179.192
	35.838
	23.892

	2018
	280.265
	205.995
	42.040
	32.230

	2019
	329.659
	237.355
	51.097
	41.207

	2020
	387.219
	272.602
	61.955
	52.662


CƠ CẤU LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO NGHỀ 

Đơn vị tính: phần trăm

	
	Dạy nghề
	Sơ cấp và
dạy nghề
dưới 3 tháng
	Trung cấp 
nghề
	Cao đẳng 
nghề

	2010
	100,0
	91,0
	8,0
	1,0

	2011
	100,0
	89,5
	9,0
	1,5

	2012
	100,0
	88,0
	10,0
	2,0

	2013
	100,0
	86,0
	11,0
	3,0

	2014
	100,0
	83,0
	12,0
	5,0

	2015
	100,0
	80,0
	13,0
	7,0

	2016
	100,0
	77,0
	14,0
	9,0

	2017
	100,0
	75,0
	15,0
	10,0

	2018
	100,0
	73,5
	15,0
	11,5

	2019
	100,0
	72,0
	15,5
	12,5

	2020
	100,0
	70,4
	16,0
	13,6


4.4.2. Lao động qua đào tạo chuyên nghiệp

Dự báo đến năm 2015, tổng lao động qua đào tạo chuyên nghiệp (gồm trung học và giáo dục đại học
) chiếm 20,8% tổng LLLĐ qua đào tạo, tương đương 47,2 ngàn người; trong đó, giáo dục đại học (trình độ từ cao đẳng trở lên) là 26,4 ngàn người, trình độ trung cấp có 20,8 ngàn người.

Dự báo đến năm 2020, tổng lao động qua đào tạo chuyên nghiệp có 60,9 ngàn người; trong đó, giáo dục đại học là 35,1 ngàn người, trình độ trung cấp có 25,8 ngàn người. Như vậy, đến năm 2020 Tỉnh có 330 sinh viên trên 1 vạn dân, so với 271 sinh viên/vạn dân vào năm 2015 và 230 sinh viên/vạn dân vào năm 2010.

Như vậy, đến năm 2015 tỉnh Bình Phước sẽ có  khoảng 226,7 ngàn lao động đã qua đào tạo (trong đó đào tạo nghề là 179,6 ngàn người), gồm 143,7 ngàn lao động qua đào tạo sơ cấp và ngắn hạn dưới 3 tháng, trình độ trung cấp có 44,1 ngàn người và cao đẳng có 22,8 ngàn người và đại học trở lên có 16,2 ngàn người. 

DỰ BÁO LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP 

Đơn vị tính: người

	
	Tổng số
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học

trở lên

	2010
	37.306
	16.715
	7.472
	13.119

	2011
	38.806
	17.165
	8.022
	13.619

	2012
	40.706
	17.965
	8.572
	14.169

	2013
	42.756
	18.865
	9.122
	14.769

	2014
	44.856
	19.765
	9.672
	15.419

	2015
	47.156
	20.765
	10.222
	16.169

	2016
	49.606
	21.765
	10.822
	17.019

	2017
	52.206
	22.765
	11.472
	17.969

	2018
	54.956
	23.765
	12.172
	19.019

	2019
	57.856
	24.765
	12.922
	20.169

	2020
	60.906
	25.765
	13.722
	21.419


Đến năm 2020 toàn Tỉnh sẽ có 448,1 ngàn lao động đã qua đào tạo (trong đó đào tạo nghề là 387,2 ngàn người), gồm 272,6 ngàn lao động qua đào tạo sơ cấp và ngắn hạn dưới 3 tháng, trình độ trung cấp có 87,7 ngàn người và cao đẳng có 66,4 ngàn người và đại học trở lên có 21,4 ngàn người.

DỰ BÁO LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO THEO TRÌNH ĐỘ 
CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

Đơn vị tính: người

	
	Tổng LĐ
 qua đào tạo
	Sơ cấp và dạy nghề ngắn hạn

(dưới 3 tháng)
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học

trở lên

	2010
	141.172
	94.519
	25.024
	8.511
	13.119

	2011
	155.664
	104.588
	27.682
	9.775
	13.619

	2012
	172.518
	115.995
	31.146
	11.208
	14.169

	2013
	190.386
	126.962
	35.104
	13.551
	14.769

	2014
	208.169
	135.550
	39.362
	17.838
	15.419

	2015
	226.729
	143.659
	44.109
	22.792
	16.169

	2016
	255.393
	158.456
	50.575
	29.343
	17.019

	2017
	291.128
	179.192
	58.603
	35.364
	17.969

	2018
	335.221
	205.995
	65.804
	44.403
	19.019

	2019
	387.515
	237.355
	75.862
	54.130
	20.169

	2020
	448.125
	272.602
	87.720
	66.384
	21.419


CƠ CẤU LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO THEO TRÌNH ĐỘ 
CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

Đơn vị tính: %

	
	Tổng LĐ
 qua đào tạo
	Sơ cấp và 

dạy nghề ngắn hạn

(dưới 3 tháng)
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học

trở lên

	2010
	100,0
	67,0
	17,7
	6,0
	9,3

	2011
	100,0
	67,2
	17,8
	6,3
	8,7

	2012
	100,0
	67,2
	18,1
	6,5
	8,2

	2013
	100,0
	66,7
	18,4
	7,1
	7,8

	2014
	100,0
	65,1
	18,9
	8,6
	7,4

	2015
	100,0
	63,4
	19,5
	10,1
	7,1

	2016
	100,0
	62,0
	19,8
	11,5
	6,7

	2017
	100,0
	61,6
	20,1
	12,1
	6,2

	2018
	100,0
	61,5
	19,6
	13,2
	5,7

	2019
	100,0
	61,3
	19,6
	14,0
	5,2

	2020
	100,0
	60,8
	19,6
	14,8
	4,8


4.5. Dự báo lao động hoạt động trong các ngành kinh tế

Chuyển dịch cơ cấu lao động giai đoạn 2011-2020 theo hướng tăng dần tỷ trọng lao động trong khu vực phi nông nghiệp, nhóm ngành nghề có giá trị gia tăng cao, giảm dần tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp. 

CƠ CẤU LAO ĐỘNG, NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG XÃ HỘI

	
	
	GDP

gtt (tỷ đồng)
	Lao động

(người)
	NSLĐ gtt (triệu đồng/lao động)
	Cơ cấu

 lao động

(%)
	Cơ cấu

 GDP

(%)

	Năm 2010
	Chung
	16.556
	481.586
	34,4
	100,0
	100,0

	
	Khu vực I
	7.798
	346.742
	22,5
	72,0
	47,1

	
	Khu vực II
	3.990
	48.159
	82,9
	10,0
	24,1

	
	Khu vực III
	4.768
	86.685
	55,0
	18,0
	28,8

	Năm 2015
	Chung
	35.000
	552.486
	63,3
	100,0
	100,0

	
	Khu vực I
	12.341
	342.541
	36,0
	62,0
	35,3

	
	Khu vực II
	11.438
	82.873
	138,0
	15,0
	32,7

	
	Khu vực III
	11.221
	127.072
	88,3
	23,0
	32,1

	Năm 2020
	Chung
	84.960
	638.618
	133,0
	100,0
	100,0

	
	Khu vực I
	21.240
	319.309
	73,9
	45,0
	25,0

	
	Khu vực II
	33.984
	159.655
	190,1
	28,0
	40,0

	
	Khu vực III
	29.736
	159.655
	172,5
	27,0
	35,0


Dựa vào kết quả dự báo cầu lao động trên địa bàn Tỉnh đến năm 2020 để dự báo số lượng lao động làm việc trong 3 nhóm ngành: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Kết hợp với kết quả dự báo tăng trưởng kinh tế đến năm 2015, 2020 để xác định năng suất lao động xã hội. 

Đến năm 2015 tỷ lệ lao động làm việc giữa 2 khu vực nông nghiệp – phi nông nghiệp (
) khoảng 62:38 và đến năm 2020 tỷ lệ này là 45: 55. Năng suất lao động xã hội tăng nhanh, từ 34,4 triệu đồng/lao động năm 2010 lên 63,3 triệu đồng vào năm 2015 và đạt 133,0 triệu đồng vào năm 2020. Khu vực công nghiệp 
 có năng suất cao nhất. Năm 2015: cao gấp 3,8 lần NSLĐ khu vực nông nghiệp, gấp 1,6 lần khu vực dịch vụ vào năm 2015; con số tương ứng vào năm 2020 là: cao gấp 2,6 lần và gấp 1,1 lần. Như vậy, khoảng giữa NSLĐ giữa khu vực công nghiệp và khu vực dịch vụ, đặc biệt là trong thời kỳ 2016 – 2020 có sự thu hẹp đáng kể. 

LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG CÁC NGÀNH KINH TẾ

Đơn vị tính: người

	Năm
	Chung
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	2009
	475.696
	352.000
	38.200
	85.496

	2010
	481.586
	346.742
	48.159
	86.685

	2011
	487.749
	341.424
	53.652
	92.672

	2012
	503.933
	342.675
	60.472
	100.787

	2013
	520.303
	343.400
	67.639
	109.264

	2014
	536.337
	343.255
	75.087
	117.994

	2015
	552.486
	342.541
	82.873
	127.072

	2016
	569.713
	338.979
	96.851
	133.882

	2017
	586.939
	334.555
	111.518
	140.865

	2018
	604.166
	320.208
	132.916
	151.041

	2019
	621.392
	304.482
	155.348
	161.562

	2020
	638.618
	287.378
	178.813
	172.427


CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG

Đơn vị tính: %
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4.5.1. Ngành thương mại, dịch vụ

Trong 10 năm tới, quy mô lao động tăng lên ở tất cả các ngành dịch vụ, làm tăng tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu lao động của nền kinh tế từ 18,0% năm 2010 lên 23,0% năm 2015 và 27,0% năm 2020. Trong nội bộ khu vực dịch vụ, có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần các ngành dịch vụ hiện đại, có giá trị gia tăng cao như ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học công nghệ, bất động sản, thương mại, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, du lịch… 
+ Ngành bán buôn, bán lẻ:

Tổng lao động ngành bán buôn, bán lẻ năm 2015 khoảng 52 ngàn người, năm 2020 khoảng 77 ngàn người; chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu lao động trong khu vực thương mại – dịch vụ. Tỷ lệ nhân lực qua đào tạo ở năm 2015 và 2020 trên khoảng 40,0 - 60,0%. Trong tổng số lao động qua đào tạo, trình độ sơ cấp nghề và dưới 3 tháng chiếm khoảng 65% năm 2015 và 50,0% năm 2020; trình độ trung cấp chiếm 30,0 - 45,0% năm 2015 và năm 2020; trình độ cao đẳng và đại học trở lên khoảng 5,0 - 5,0% từ sau năm 2015.

Tỷ lệ lao động được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc trong tổng số lao động qua đào tạo của ngành là 35,0-40,0% thời kỳ 2011-2015 và 25,0-30,0%.

+ Ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn:

Tổng lao động ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng năm 2015 khoảng 18 ngàn người, năm 2020 khoảng 25 ngàn người, tỷ lệ nhân lực qua đào tạo ở hai thời điểm trên khoảng 40,0- 60,0%. Trong tổng số lao động qua đào tạo, trình độ sơ cấp nghề và dưới 3 tháng chiểm khoảng 60,0% năm 2015 và 45,0% năm 2020; trình độ trung cấp chiếm 35,0 - 50,0% năm 2015 và năm 2020; trình độ cao đẳng và đại học trở lên khoảng 5,0% từ sau năm 2015.

Tỷ lệ lao động được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc trong tổng số lao động qua đào tạo của ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng là 40,0-45,0% thời kỳ 2011-2015 và 30,0-35,0% thời kỳ 2016-2020.

LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG KHU VỰC DỊCH VỤ 
Đvt: người, %

	
	2020
	2015
	2020

	Tổng số
	481,6
	552,5
	638,6

	Trong đó:
	
	
	

	A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	346,7
	342,5
	238,4

	B. Khai khoáng
	0,6
	0,8
	1,0

	C. Công nghiệp chế biến, chế tạo
	38,7
	68,3
	102,7

	D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí
	1,1
	2,0
	4,0

	E. Cung cấp nước; hoat động quản lý và xử lý rác thải
	0,4
	0,8
	1,4

	F. Xây dựng
	7,4
	11,0
	18,0

	G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
	33,7
	52,0
	77,0

	H. Vận tải kho bãi
	4,4
	7,0
	9,5

	I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống
	11,3
	18,0
	25,0

	J.Thông tin và truyền thông
	1,1
	1,8
	2,4

	K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
	0,5
	0,9
	1,3

	L. Hoạt động kinh doanh bất động sản
	0,6
	1,0
	1,3

	M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
	1,0
	1,7
	2,2

	N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
	0,7
	1,0
	1,4

	O. Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, ANQP; Bảo đảm xã hội bắt buộc
	9,3
	11,5
	13,5

	P.Giáo dục và đào tạo
	14,9
	19,5
	24,5

	Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
	3,4
	4,0
	5,5

	G.Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
	0,8
	0,9
	1,3

	S.Hoạt động dịch vụ khác
	4,7
	7,2
	6,8


+ Ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm:

Tổng cầu lao động ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm năm 2015 khoảng 0,9 ngàn người, năm 2020 khoảng 1,3 ngàn người, tỷ lệ nhân lực qua đào tào ở hai thời điểm trên khoảng 90%. Trong tổng số lao động qua đào tạo, trình độ trung cấp chiếm 15% năm 2015 và 10% năm 2020; trình độ cao đẳng và đại học 83% từ sau năm 2015 và sau đại học khoảng 2-5,0%.

Tỷ lệ lao động được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc trong tổng số lao động qua đào tạo của ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm là 15-20% thời kỳ 2011-2015 và 10-15,0% thời kỳ 2016-2020.

+ Ngành khoa học công nghệ:

Đến năm 2015, tổng nhân lực hoạt động trong ngành khoa học công nghệ khoảng 1,7 ngàn người, năm 2020 khoảng 2,2 ngàn người; tỷ lệ nhân lực qua đào tào đạt 100,0%. Trong đó, trình độ cao đẳng và đại học trở lên đạt 65,0% từ sau năm 2015 và trên 70,0% năm 2020.

Tỷ lệ lao động được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc trong tổng số lao động qua đào tạo của ngành khoa học công nghệ là 20-25,0% thời kỳ 2011-2015 và 15-20,0% thời kỳ 2016-2020.

+ Ngành giáo dục – đào tạo

Tổng nhân lực hoạt động trong ngành giáo dục, đào tạo, dạy nghề năm 2015 khoảng 19,5 ngàn người, năm 2020 khoảng 24,5 ngàn người, 100,0% nhân lực của ngành đều qua đào tạo.
Cụ thể hóa “Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020” của cả nước, Bình Phước đặt mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn như sau: 
+ Giáo dục nghề nghiệp: đến năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ khả năng tiếp nhận 25,0% số học sinh tốt nghiệp THCS và khoảng 30,0-35,0% số học sinh tốt nghiệp THPT vào học. Nâng tỷ lệ học sinh học nghề ngoài công lập lên khoảng 55,0% vào năm 2020. Sau khi hoàn thành các chương trình giáo dục nghề nghiệp, học sinh có năng lực và có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tác phong lao động công nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và CNTT trong học tập và làm việc, có năng lực tự học để không ngừng nâng cao tay nghề; có sức khỏe; có khả năng tham gia vào thị trường lao động quốc tế.

+ Giáo dục đại học: Mở rộng quy mô giáo dục đại học, nâng số sinh viên trên một vạn dân lên khoảng 320 - 330 vào năm 2020.

+ Giáo dục thường xuyên: Đa dạng hóa các hình thức giáo dục thường xuyên, tạo cơ hội cho mọi người có thể học tập suốt đời phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình. Đến năm 2020, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 trở lên là 95% và tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 35 là 99%.

+ Phát triển nhân lực của ngành giáo dục: đến năm 2020 có ít nhất 60,0% số giáo viên mầm non và 90,0% số giáo viên tiểu học đạt trình độ từ cao đẳng trở lên; 90,0% số giáo viên THCS và THPT đạt trình độ đại học trở lên; ít nhất 15,0% số giáo viên ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề và 30,0% số giáo viên ở các trường cao đẳng nghề đạt trình độ thạc sỹ trở lên; ít nhất 50,0% giảng viên cao đẳng đạt trình độ thạc sỹ trở lên, trong đó có ít nhất 3,0% là tiến sỹ; 80,0% giảng viên đại học đạt trình độ thạc sỹ trở lên, trong đó có ít nhất 33,0% là tiến sỹ..

Nhu cầu giáo viên phải đào tạo của tỉnh Bình Phước đến năm 2020:

Năm 2015: giáo viên mầm non, trong đó: nhà trẻ tăng 999 giáo viên; mẫu giáo tăng 1.599 giáo viên. Giáo viên tiểu học giảm 767 người; giáo viên THCS tăng 800 người; giáo viên THPT tăng 995 người.

Năm 2020: giáo viên nhà trẻ tăng 1.262 người. Giáo viên mẫu giáo tăng 704 người. Giáo viên tiểu học tăng 762 người. Giáo viên THCS giảm 148 người. Giáo viên THPT tăng 71 người.

Nhu cầu giảng viên: 

5-10 sinh viên/giảng viên đối với ngành đào tạo năng khiếu;

10-15 sinh viên/giảng viên đối với ngành đào tạo KHKT-Công nghệ;

20-30 sinh viên/giảng viên đối với ngành đào tạo KHXH-Nhân văn.

Các trường Cao đẳng, Đại học mới được thành lập đảm bảo bình quân 10-30 sinh viên/giảng viên tùy theo từng ngành đào tạo và có ít nhất 30% giảng viên cơ hữu.

Các trường dạy nghề: đảm bảo 100% giáo viên dạy nghề đạt chuẩn và 5% giáo viên của các trường trung cấp có trình độ sau đại học.

+ Ngành y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Tổng nhân lực hoạt động trong ngành y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2015 khoảng 9,1 ngàn người, năm 2020 khoảng 11,8 ngàn người, 100,0% nhân lực của ngành đều qua đào tạo.

Theo Quy hoạch phát triển nhân lực y tế thời kỳ 2011 – 2020 của cả nước, phù hợp với thực tiễn của địa phương, nhân lực của ngành như sau: 

DỰ BÁO CÁN BỘ CHỦ YẾU NGÀNH Y TẾ NĂM 2015

Đơn vị tính: người

	
	2009
	2015

	
	Tỷ lệ/

1 vạn dân
	Số lượng 
năm 2009
	Chỉ tiêu/

1 vạn dân
	Số lượng cần
	Bổ sung*
	Tổng cần có
	Số cần bổ sung
	Số cần đào tạo hàng năm

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(4+5)
	(7)=(6-2)
	(8)= (7)/6

	Bác sỹ
	4,3
	379
	8,0
	779
	11
	790
	411
	69

	Dược sỹ đại học
	0,2
	20
	2,0
	195
	1
	195
	175
	29

	Kỹ thuật viên
	5,1
	443
	5,0
	487
	13
	500
	57
	10


Ghi chú: (*) : Bổ sung cho về hưu, chuyển = 3% của số lượng cần năm 2015.


  (4) = (3) x Dân số năm 2015/1 vạn dân.

Để đạt mức trung bình của cả nước vào năm 2015 (theo chỉ tiêu Quy hoạch phát triển nhân lực y tế của Bộ y tế) thì mỗi năm cần đào tạo thêm 69 bác sỹ, 29 dược sỹ đại học, 10 kỹ thuật viên. Nghị Quyết tỉnh Đảng Bộ lần IX nhiệm kỳ 2010-2015 cũng đặt mục tiêu đạt 8 bác sỹ/ 1 vạn dân.

DỰ BÁO CÁN BỘ CHỦ YẾU NGÀNH Y TẾ NĂM 2020

Đơn vị tính: người

	
	Chỉ tiêu/1 vạn dân
	Số lượng cần
năm 2020
	Bổ sung*
	Tổng 

cần có
	Số cần bổ sung
	Số cần đào tạo hàng năm

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(2+3)
	(5)
	(6)=(5)/5

	Bác sỹ
	10,0
	1.062
	16
	1.078
	287
	57

	Dược sỹ
	2,5
	266
	4
	269
	74
	15

	Kỹ thuật viên
	8,0
	850
	10
	859
	359
	72


Ghi chú: 

(*) : Bổ sung cho về hưu, chuyển = 2% của số lượng cần năm 2020.

(5) = (4) – số lượng cần có vào của năm 2015.
(2) = (1) x Dân số năm 2020/1 vạn dân.

Đến năm 2020 Bình Phước sẽ phải có 1.078 bác sỹ, 269 dược sỹ và 850 kỹ thuật viên. Như vậy, mỗi năm trong giai đoạn 2016-2020 cần đào tạo 57 bác sỹ, 15 dược sỹ đại học, 72 kỹ thuật viên. Với tính toán như trên, các ngành y tế của tỉnh Bình Phước khó có thể đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực y tế trình độ bác sỹ,

dược sỹ đại học. Để nhân lực phục vụ trong ngành y tế của Tỉnh tiến tới mức trung bình của cả nước, ngành y tế rất cần sự hỗ trợ của Tỉnh, của Bộ y tế nhằm đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực.

Giai đoạn 2010-2015, chuẩn bị điều kiện để đầu tư nâng cấp trường Trung cấp Y tế lên trường Cao đẳng Y tế năm 2012.

+ Ngành khoa học công nghệ:

Đến năm 2015, tổng nhân lực hoạt động trong ngành khoa học công nghệ khoảng 1,7 ngàn người, năm 2020 khoảng 2,2 ngàn người; tỷ lệ nhân lực qua đào tào đạt 100,0%. Trong đó, trình độ cao đẳng và đại học trở lên đạt 65,0% từ sau năm 2015 và trên 70,0% năm 2020.

Tỷ lệ lao động được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc trong tổng số lao động qua đào tạo của ngành khoa học công nghệ là 20,0-25,0% thời kỳ 2011-2015 và 15,0-20,0%.

+ Ngành Văn hóa, Thể thao, nghệ thuật:

Nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao tham gia ngày càng tích cực và đóng góp ngày một tăng trong quá trình xây dựng chuẩn mực xã hội, tuyên truyền phổ biến và dẫn dắt quan niệm, thói quen, kỹ năng sống, tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất, nâng cao sự hiểu biết của người dân, giáo dục lòng yêu quê hương đất nước trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và biến nhân lực được đào tạo, tay nghề cao thành lợi thế quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế nhanh và bền vững. 

Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa-Thể thao tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020 đảm bảo tính hệ thống; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp và hợp lý dần cơ cấu; nâng cao năng lực và chất lượng của hệ thống đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực; và nâng cao nhận thức cộng đồng về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và nhân lực nhóm ngành Văn hóa-Thể thao; tạo động lực và lợi thế thúc đẩy nhóm ngành Văn hóa -Thể thao phát triển nhanh và bền vững.

Tổng nhân lực hoạt động trong ngành đến năm 2015 khoảng 900 người, năm 2020 khoảng 1.300 người; 100,0% nhân lực của ngành đều qua đào tạo.

Dự báo nhân lực nhóm ngành Văn hóa-Thể thao tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020: để đạt định mức nhân lực/dân số ngang mức trung bình của cả nước đến năm 2020 (theo Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa-Thể thao thời kỳ 2011-2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tháng 10 năm 2020) thì đến năm 2015 tổng nhân lực của ngành là 937 người, trong đó ngành văn hóa nghệ thuật là 611 người, gia đình là 20 người, thể dục thể thao 233 người; đến năm 2020 tổng nhân lực là 1.247 người, tương ứng với 3 ngành là 827, 27 và 315 người. 

Đến năm 2015, 100% công chức hành chính về văn hóa nghệ thuật, gia đình và thể dục thể thao được trang bị kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng tốt; trang bị kiến thức về văn hóa công sở; trách nhiệm và đạo đức công chức cho công chức các ngạch.

DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO 
ĐẾN NĂM 2020

Đơn vị tính: người

	
	
	2010
	2015
	2020
	Tốc độ tăng BQTK

	
	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020

	0
	Dân số (1.000 người)
	894,3
	973,5
	1.062,0
	1,7
	1,8

	1
	Tổng nhân lực
	771
	937
	1.247
	4,0
	5,9

	1.1
	Văn hóa nghệ thuật
	495
	611
	827
	4,3
	6,3

	a.
	Quản lý nhà nước
	61
	68
	76
	2,1
	2,3

	b.
	Sự nghiệp và kinh doanh
	434
	546
	758
	4,7
	6,8

	1.2
	Gia đình
	17
	20
	27
	3,9
	5,6

	a.
	Quản lý nhà nước
	7
	8
	9
	2,7
	3,0

	b.
	Sự nghiệp và kinh doanh
	10
	12
	17
	4,7
	7,1

	1.3
	Thể dục thể thao
	190
	233
	315
	4,2
	6,2

	a.
	Quản lý nhà nước
	28
	31
	36
	2,4
	3,0

	b.
	Sự nghiệp và kinh doanh
	162
	204
	284
	4,7
	6,8

	1.4
	Nhân lực tổng hợp 3 ngành
	69
	76
	85
	2,0
	2,3


Bồi dưỡng, đào tạo bảo đảm có đủ số lượng giám đốc đơn vị sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu, doanh nghiệp và chuyên gia quản trị doanh nghiệp văn hóa nghệ thuật, dịch vụ gia đình, thể thao có kiến thức và kỹ năng quản lý, kinh doanh đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Tăng số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên các cấp đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề.

Đội ngũ nhân lực khoa học - công nghệ được tăng cường về số lượng (đủ lớn để thay thế số lượng cán bộ khoa học lớn tuổi nghỉ hưu) và cải tiến về cơ cấu, nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển trong nước và thực sự hội nhập trào lưu phát triển khoa học, công nghệ thế giới.

Nghiên cứu, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương về đào tạo nguồn nhân lực cho nhóm ngành này theo các Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020; Các văn bản pháp quy có liên quan: Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010; Quy hoạch mạng lưới trường ĐH-CĐ thời kỳ 2001-2010; Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề thời kỳ 2001-2010; Chiến lược, Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Gia đình, Thể dục thể thao đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 24/6/2010.

4.5.2. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng

Để đạt được mục tiêu như quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Bình Phước đến năm 2020 nói chung và mục tiêu của ngành công nghiệp nói riêng, nhân lực tham gia trực tiếp, gián tiếp vào sản xuất công nghiệp có vai trò quan trọng, là yếu tố quyết định hàng đầu. Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành hướng đến xây dựng đội ngũ lao động lành nghề, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ luật lao động, từng bước đáp ứng yêu cầu nhân lực trong thời kỳ mới. 

Quy hoạch phát triển nhân lực ngành công nghiệp phù hợp với nhu cầu từng thời kỳ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và vững chắc, chuyển biến từ nền kinh tế sản xuất nhỏ, lao động nông nghiệp còn cao tiến tới nền kinh tế công nghiệp hiện đại, văn minh. Do đó, đòi hỏi phải có sự sắp xếp, bố trí lại nguồn lao động trong ngành với mục tiêu nâng cao năng suất, đồng thời có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động hiện tại để có đủ kỹ năng và kiến thức làm chủ công nghệ hiện đại, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cao tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có hàm lượng giá tri gia tăng trong các ngành công nghiệp chế biến.

Giai đoạn 2011-2020, Bình Phước tập trung đào tạo nhân lực có chuyên môn kỹ thuật cho các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm nghiệp hướng đến thị trường xuất khẩu, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc, cơ khí, hóa chất, điện – điện tử… Đặc biệt, chuẩn bị nguồn nhân lực công nghiệp qua đào tạo để đón nhận các ngành sản xuất chuyển từ các tỉnh Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai… về Bình Phước. 

Dự báo tăng trưởng kinh tế công nghiệp – xây dựng tăng bình quân 
22-23%/năm trong 10 năm tới và nhu cầu lao động công nghiệp – xây dựng tăng tương ứng 10-12%/năm. Đến năm 2015, tổng nhân lực đạt khoảng 82,9 ngàn (chiếm 15% cơ cấu lao động của nền kinh tế) và đạt 127,1 ngàn người năm 2020 (chiếm 28% tổng số). 

Tỷ lệ nhân lực qua đào tạo năm 2015 và 2020 khoảng 50% - 65%. Trong tổng số lao động qua đào tạo, trình độ sơ cấp nghề và dưới 3 tháng chiếm khoảng 85% năm 2015 và 75% năm 2020; trình độ trung cấp chiếm 10% - 20% năm 2015 và năm 2020; trình độ cao đẳng và đại học trở lên khoảng 5% từ sau năm 2015.

4.5.3. Ngành nông lâm ngư nghiệp

Dự báo tăng trưởng GDP nông lâm ngư nghiệp tăng bình quân 5-6%/năm trong 10 năm tới và nhu cầu lao động khu vực I năm 2015 khoảng 342,5 ngàn người (chiếm 62% cơ cấu lao động của nền kinh tế) và đạt 287,4 ngàn người năm 2020 (chiếm 45% tổng số).

Tỷ lệ nhân lực qua đào tạo năm 2015 và 2020 khoảng 35% - 45%. Trong tổng số lao động qua đào tạo, trình độ sơ cấp nghề và dưới 3 tháng chiếm khoảng 90% năm 2015 và 80% năm 2020; trình độ trung cấp chiếm 8% - 18% năm 2015 và năm 2020; trình độ cao đẳng và đại học trở lên khoảng 2% từ sau năm 2015. 

Giai đoạn 2011-2020, Bình Phước tập trung đào tạo nhân lực có chuyên môn kỹ thuật như Kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, lâm sinh, quản lý tưới tiêu, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường nông thôn, quản lý và dịch vụ nông nghiệp, các ngành nông nghiệp sạch, công nghệ sinh học, giống cây trồng, vật nuôi.
Phần thứ ba

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 
PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2011-2020
1. Phát triển giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

Thực hiện chuẩn hóa cơ sở vật chất kỹ thuật cho tất cả các trường, chú trọng đến phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn và phương tiện dạy học ở các cấp học và trình độ đào tạo.

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, đạo đức của học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học, chuyển trọng tâm đánh giá nội dung học tập sang đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh, biến quá trình truyền thụ tri thức một chiều của giáo viên, giảng viên thành quá trình tự học có hướng dẫn và quản lý của giáo viên, giảng viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong dạy học.

Mở rộng mạng lưới các cơ sở giáo dục thường xuyên. Tất cả các thị xã, huyện có trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp - dạy nghề, hầu hết các xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Phát triển các chương trình giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của mọi người, giúp cho người học hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc và nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Phát triển giáo dục chuyên nghiệp

Nghiên cứu xây dựng trường Đại học Bình Phước trước năm 2020. Đây là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao; trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển KT-XH cho tỉnh Bình Phước. Xây mới trường cao đẳng cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của các địa phương và nhu cầu học tập của nhân dân.
Hoàn thiện mạng lưới các trường cao đẳng trên địa bàn Tỉnh, đáp ứng nhu cầu nhân lực về quy mô và cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp lợi thế của Tỉnh về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế biên mậu … Khuyến khích các doanh nghiệp lớn mở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng và đại học. 
3. Phát triển nhanh và bền vững đào tạo nghề 

Tập trung vào một số giải pháp chủ yếu về đổi mới và phát triển dạy nghề là: phát triển nhanh mạng lưới cơ sở đào tạo, dạy nghề; tăng cường đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đổi mới cơ chế tài chính về phát triển dạy nghề; từng bước đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, dạy nghề; từng bước hiện đại hóa trang thiết bị dạy nghề; tăng cường gắn kết giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cả xã hội về dạy nghề; tăng cường mạnh mẽ hợp tác trong nước và quốc tế để phát triển nhanh về dạy nghề.

3.1. Phát triển nhanh mạng lưới cơ sở dạy nghề
Các ngành, UBND huyện, thị xã trong Tỉnh phải rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề theo ngành nghề và cấp trình độ đào tạo đến năm 2020. Phát triển và nâng cao chất lượng các cơ sở dạy nghề ngoài công lập, nhất là cơ sở dạy nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hợp tác xã và làng nghề; tăng quy mô đào tạo của các trường cao đẳng nghề và trung cấp nghề, góp phần phân luồng học sinh sau THCS và THPT, đặc biệt là tăng nhanh quy mô đào tạo nghề ở trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng ở khu vực nông thôn.

3.1.1. Phát triển các trung tâm dạy nghề đều khắp ở các địa phương trong Tỉnh
Thời kỳ 2011-2015: tiếp tục nâng cấp mở rộng quy mô dạy nghề, ngành nghề đào tạo cũng như đầu tư trang thiết bị dạy nghề cho 4 TTDN Bình Long, Bù Đăng, Chơn Thành, Phước Long. Xây mới các TTDN cho các địa phương như Đồng Phú, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Bù Đốp, Hớn Quản. Các huyện chưa có TTDN cần được hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho các trung tâm giáo dục ghề\Tôn Đức Thắng thành trường g Trung cấp ư trang thiết bị dạy nghề cho trường Trung cấp nghề Tôn Đức thắng 

















thường xuyên.

Giai đoạn 2016-2020: sẽ tiếp tục nâng cấp mở rộng quy mô dạy nghề, ngành nghề dào tạo cũng như đầu tư trang thiết bị dạy nghề cho tất cả các TTDN trên địa bàn Tỉnh. Những địa phương có quy mô dân số cao như Bù Gia Mập, Bù Đăng có thể mở thêm 1 TTDN. 

Phát triển các trung tâm dạy nghề để đào tạo nghề ở trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng nhằm phổ cập nghề và đào tạo lại nghề cho người lao động góp phần tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động nhất là lao động nông thôn và dân tộc thiểu số. Đối với Trung tâm dạy nghề cho lao động nông thôn thực hiện theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/11/2009 về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

3.1.2. Phát triển các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề

Giai đoạn 2011 – 2015, mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo, đầu tư trang thiết bị dạy nghề cho trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng, trường Trung cấp y tế Bình Phước, trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật. 

Giai đoạn 2016-2020 nâng cấp trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng thành trường Cao đẳng nghề Tôn Đức Thắng. Đồng thời, đầu tư đồng bộ để trường cao đẳng nghề Tôn Đức Thắng và trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật có năng lực đào tạo một số nghề đạt chuẩn quốc gia, tiến tới có năng lực đào tạo theo chương trình dạy nghề tiên tiến của các nước phát triển trong khu vực và thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao cho các ngành kinh tế mũi nhọn, các khu công nghiệp và thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho giáo viên, giảng viên dạy nghề.

3.2. Tăng cường nhanh đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý 
dạy nghề 

Trong 10 năm tới, quy mô đào tạo nghề cho người lao động tăng nhanh, đòi hỏi lực lượng giáo viên, giảng viên dạy nghề tăng nhanh tương ứng và tiến dần đến đạt chuẩn về tỷ lệ giáo viên – học viên và chất lượng giảng dạy/đào tạo.

Đến 2015, cần chú trọng phát triển đội ngũ giáo viên dạy sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng, nhất là giáo viên dạy nghề cho lao động nông thôn. Đối với giáo viên dạy nghề cho lao động nông thôn thực hiện theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/11/2009 về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

3.3. Từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất và thiết bị 
dạy nghề

Tiến tới chuẩn hóa các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề đảm bảo về điều kiện giảng dạy, thực hành, an toàn lao động và phù hợp với chương trình đào tạo nghề theo cam kết. Đồng bộ hóa các thiết bị dạy nghề phù hợp với từng nghề, từng trình độ đào tạo bao gồm: trang thiết bị cơ bản, thiết bị mô phỏng và các thiết bị tiên tiến phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh.

3.4. Từng bước đổi mới, phát triển chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy

Phấn đấu các trường CĐN và TCN có chương trình khung theo từng trình độ; khuyến khích áp dụng chương trình dạy nghề tiên tiến của các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

Thường xuyên cập nhật, đổi mới chương trình dạy nghề đáp ứng yêu cầu sản xuất, điều hành của doanh nghiệp. Nâng cấp trình độ cho giáo viên, giảng viên chủ lực ở các cơ sở dạy nghề về phát triển chương trình, giáo trình dạy nghề ở trong và ngoài nước.

Liên thông giữa các cấp trình độ dạy nghề; chọn những ngành nghề phù hợp để phát triển liên thông với chương trình dạy nghề tương ứng của nước ngoài.

4. Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nhân lực
4.1. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phát triển nhân lực

Vốn con người là những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm được người lao động tích luỹ được trong quá trình học tập, đào tạo, bồi dưỡng và làm việc. Các cấp, các ngành và cộng đồng (doanh nghiệp, dân cư) cần nhận thức rằng, cùng với nguồn vốn, khoa học - công nghệ, vốn con người là một tài nguyên quyết định, là động lực quyết định thúc đẩy địa phương hay một quốc gia phát triển. Chú trọng phát triển nhân lực là việc làm cấp thiết để Bình Phước theo kịp nền kinh tế tri thức và mặt bằng chung. Bên cạnh đó, cần có biện pháp tác động đến nhận thức của đại bộ phận dân cư về các thang bậc giá trị trong xã hội, từ đó thay đổi nhận thức của xã hội về hướng nghiệp và dạy nghề, nhằm giúp người dân nhận thức được học nghề là cơ hội để tìm kiếm việc làm cho bản thân, ổn định thu nhập gia đình và nâng cao chất lượng cuộc sống. Phát triển đội ngũ chuyên gia am hiểu về tâm lý học nghề nghiệp, thông tin thị trường lao động, am hiểu về thực tế ngành nghề xã hội, kinh tế học lao động để thực hiện công tác hướng nghiệp.

4.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển nhân lực
Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục, đào tạo, hướng nghiệp - dạy nghề, các tổ chức khoa học-công nghệ với các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển nhân lực của Đảng, Nhà nước và Tỉnh. Đặc biệt, đẩy mạnh thông tin, tuyên

truyền về năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo và cơ hội việc làm từ các doanh nghiệp. Phối hợp các hoạt động tư vấn nghề nghiệp tại cơ sở đào tạo, dạy nghề và tại doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên, học viên, người lao động lựa chọn ngành nghề phù hợp ngay từ khi vào trường, đồng thời có nhiều thông tin cần thiết về việc làm khi tốt nghiệp có việc làm ngay.
4.3. Hoàn thiện bộ máy quản lý phát triển nhân lực, đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý
Trong từng cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Bình Phước cần từng bước đổi mới phương pháp quản lý nhân lực theo hướng hiện đại, hiệu quả; có chương trình phát triển nhân lực trong từng giai đoạn; xác định rõ nhu cầu, tiêu chuẩn nhân sự phù hợp; thực hiện tuyển dụng công khai, minh bạch; có kế hoạch thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; đổi mới phương pháp đánh giá năng lực công tác và chế độ khen thưởng - kỷ luật.
Tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề và cán bộ quản lý theo hướng chuẩn hóa, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực dạy nghề; kiện toàn cơ quan quản lý dạy nghề, bố trí đủ cán bộ quản lý có năng lực, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dạy nghề cho cán bộ quản lý dạy nghề các cấp. Tuyển dụng, sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên dạy nghề, đảm bảo quy định về tỷ lệ học sinh trên giáo viên quy đổi.

Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sư phạm và đặc biệt chú trọng bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề nhằm nâng dần tỷ lệ giáo viên dạy nghề có khả năng dạy cả lý thuyết lẫn thực hành. Triển khai hiệu quả công tác tập huấn hướng dẫn giảng dạy theo chương trình khung đào tạo nghề đã được ban hành.

Nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành nghề và thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy của đội ngũ giáo viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề để đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay.

Đánh giá, công nhận, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề để giúp người lao động nâng cao trình độ và dễ dàng tìm kiếm việc làm.

4.4. Cải tiến và tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành về phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn Tỉnh

Tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo, dạy nghề với các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề. Tất cả các cơ sở thực hiện giáo dục, đào tạo, dạy nghề trên địa bàn, cần thường xuyên tổng kết tình hình hoạt động, kết nối thông tin với cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn.

Xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động với các cơ sở đào tạo (giữa doanh nghiệp với các trường ĐH-CĐ, TCCN, cơ sở dạy nghề, giữa các đơn vị hành chính, sự nghiệp với Sở Nội vụ, Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, …) để tìm sự thống nhất giữa cung và cầu lao động, hạn chế đến mức thấp nhất sự lãng phí trong phát triển nhân lực của cá nhân, tổ chức và xã hội. Đồng thời, tăng cường sự chủ động, sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong phát triển nhân lực.

Đổi mới và cải thiện thị trường lao động, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của thị trường lao động; thành lập đơn vị sự nghiệp thuộc Sở LĐ-TB&XH để làm cầu nối cung cầu lao động cho thị trường.
Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đổi mới công tác thi đua và đánh giá các lĩnh vực công tác của ngành sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, của khu vực và cả nước; tiếp tục phát huy tính sáng tạo trong quản lý và giảng dạy; đổi mới công tác đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý và giáo viên theo hướng áp dụng chuẩn kiến thức và chuẩn nghề nghiệp.

5. Chính sách và công cụ khuyến khích phát triển nhân lực
5.1. Chính sách tài chính và sử dụng ngân sách cho phát triển nhân lực 
Ngân sách Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển nhân lực thông qua các chương trình, dự án của Quy hoạch này và thông qua các kế hoạch, đề án phát triển nhân lực khác.

Tăng định mức chi ngân sách Tỉnh và ngân sách Trung ương cho ngành GD-ĐT, khoa học - công nghệ và công tác phát triển nhân lực của Tỉnh.

Duy trì và phát triển các đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao của Tỉnh; đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng và quy hoạch cán bộ. Tiếp tục triển khai đề án thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho khu vực công.

Khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ODA, vốn của các Tổ chức phi chính phủ, vốn tín dụng thương mại ưu đãi phục vụ lĩnh vực GD-ĐT, khoa học - công nghệ. Tận dụng các cơ hội đào tạo nhân lực trình độ cao của các tổ chức cấp học bổng trong nước và quốc tế.

Thu hút đầu tư nước ngoài, khuyến khích xã hội hóa trong công tác phát triển nhân lực trên địa bàn Tỉnh.

Khuyến khích các cơ sở đào tạo đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, giáo viên để cải thiện chất lượng đào tạo.

Ngân sách Tỉnh tiếp tục giữ vai trò quyết định trong đầu tư cho dạy nghề, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn, vùng có nhiều đồng bào là dân tộc thiểu số. Tăng dần tỷ trọng ngân sách chi cho dạy nghề trong tổng ngân sách chi cho giáo dục và đào tạo. Ưu tiên ngân sách nhà nước đối với những cơ sở dạy nghề dân tộc nội trú, nghề đào tạo khó tuyển sinh, dạy nghề cho người tàn tật.

Từng bước chuyển dần từ cơ chế cấp phát và quản lý NSNN cho các cơ sở dạy nghề công lập sang cơ chế “tự chủ” đặt hàng dạy nghề, đấu thầu chỉ tiêu đào tạo và giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho các cơ sở dạy nghề.

5.2. Chính sách về dạy nghề

Chính sách đối với người học nghề:

Bên cạnh các chính sách hiện hành đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, Tỉnh nghiên cứu áp dụng một số chính sách sau:

Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên thực hiện theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Nghiên cứu áp dụng bổ sung miễn học phí cho học sinh, sinh viên học các nghề thuộc danh mục các nghề có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các nghề khó tuyển sinh theo quy định của Bộ LĐ-TBXH.

Duy trì hỗ trợ thường xuyên chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn thực hiện theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 
ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ thực hiện theo Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 09/10/2009 về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề.

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho phụ nữ thực hiện theo Quyết định số 295/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26/02/2010 về Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015".

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề thanh niên thực hiện theo Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/07/2008 Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015".

Chính sách đối với giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý dạy nghề: giáo viên, giảng viên dạy nghề được hưởng các chính sách của Nhà nước đối với nhà giáo và được hưởng thêm các chính sách sau:

Cần thêm mức phụ cấp cho giảng viên, giáo viên dạy nghề đạt 3 tiêu chuẩn (chuẩn trình độ đào tạo, chuẩn trình độ kỹ năng nghề và chuẩn sư phạm dạy nghề).

Giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý dạy nghề được cử đi học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ ở nước ngoài bằng nguồn NSNN theo hợp đồng đào tạo. 

Chính sách đối với giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý dạy nghề cho lao động nông thôn thực hiện theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Chính sách đối với trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề:

Chính sách hỗ trợ đầu tư từ NSNN đối với trường công lập: trường cao đẳng nghề có nghề được đào tạo theo chương trình dạy nghề tiên tiến phục vụ cho phát triển các ngành công nghệ cao được hỗ trợ đầu tư đồng bộ (phát triển chương trình, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề và đào tạo đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề).

Hỗ trợ kinh phí cho đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề có đào tạo những nghề thuộc danh mục các nghề có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các nghề khó tuyển sinh theo quy định của Bộ LĐ-TBXH.

Chính sách hỗ trợ phù hợp để khuyến khích các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề ngoài công lập như hỗ trợ đào tạo giáo viên dạy nghề, cán bộ quản lý, phát triển chương trình như các trường công lập.

Tạo điều kiện thuận lợi, có chính sách ưu đãi thiết thực cho các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề (công lập và ngoài công lập) được tiếp cận và có thể vay tín dụng ưu đãi, tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính cho các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập.

Hỗ trợ đầu tư từ NSNN đối với các cơ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn thực hiện theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Chính sách đối với doanh nghiệp tham gia hoạt động dạy nghề:

Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề được tham gia đào tạo các khóa sơ cấp nghề và đào tạo nghề dưới 3 tháng theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.

Các khoản chi phí hợp lý của doanh nghiệp để duy trì hoạt động của cơ sở dạy nghề trực tiếp phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chi phí dạy nghề của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc cho doanh nghiệp được trừ để tính thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật.

Chính sách đối với người lao động qua học nghề: Xây dựng và ban hành chính sách tiền lương cơ bản tương ứng với từng cấp trình độ đào tạo nghề (sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề) và với từng bậc trình độ kỹ năng nghề quốc gia (theo 5 bậc kỹ năng nghề).

Chính sách xã hội hóa dạy nghề: Cần có chính sách thiết thực về ưu đãi tín dụng, thuế, hỗ trợ NSNN đào tạo… để huy động cao nhất các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, làng nghề tham gia phát triển dạy nghề dưới nhiều hình thức như tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp, đầu tư cơ sở dạy nghề, liên kết với các cơ sở dạy nghề để nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động; có chính sách huy động chủ doanh nghiệp chia sẻ, đóng góp kinh phí đào tạo nghề khi tiếp nhận lao động qua đào tạo nghề vào làm việc tại doanh nghiệp.

Nghiên cứ để các cơ sở dạy nghề thực hiện chương trình dạy nghề chất lượng cao, nhóm ngành nghề công nghệ cao được thu học phí tương xứng để duy trì và phát triển quy mô đào tạo.

5.3. Chính sách việc làm, bảo hiểm, bảo trợ xã hội

Chính sách hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm: 
Thực hiện chính sách “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015" theo Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 26  tháng  02  năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu chung của chính sách hỗ trợ là tăng cường công tác đào tạo nghề cho phụ nữ, góp phần bảo đảm quyền được học nghề và có việc làm của phụ nữ trong Luật Bình đẳng giới; tăng tỷ lệ lao động nữ được đào tạo nghề và nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của lao động nữ; tạo cơ hội để phụ nữ có thể tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định, giúp xóa đói, giảm nghèo và nâng cao vị thế cho phụ nữ; đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Tỉnh tiếp tục dành ngân sách phù hợp cho đầu tư phát triển dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ; có chính sách huy động mọi nguồn lực trong xã hội quan tâm dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ; chú trọng đầu tư phát triển các cơ sở dạy nghề thu hút nhiều lao động nữ, đặc biệt là các cơ sở dạy nghề thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Phụ nữ.

Chính sách hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm

Thực hiện chính sách “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015" theo Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng  07  năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu chung của chính sách hỗ trợ là nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về học nghề, lập nghiệp. Tạo bước đột phá về tăng số lượng và nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên, nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, nhất là thanh niên, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên vững mạnh chú trọng chính sách nhằm giảm bớt khoảng cách giữa thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và thanh niên trong toàn tỉnh.

 Hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn học nghề, tạo việc làm và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo các chính sách hiện hành của Nhà nước.

Hỗ trợ đầu tư nâng cao năng lực và hiện đại hóa các trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề trọng điểm của Tỉnh; tập huấn cán bộ Đoàn các cấp về tư vấn học nghề, việc làm; tăng tỷ lệ thanh niên được tiếp cận thông tin tư vấn, giới thiệu việc làm. 

Chính sách bảo hiểm y tế – bảo hiểm xã hội: Tiếp tục triển khai các chế độ bảo hiểm y tế – bảo hiểm xã hội, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về bảo hiểm tại các doanh nghiệp, tuyên truyền, thông tin cho người lao động về các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và hướng dẫn người lao động sử dụng các công cụ xã hội - pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

5.4. Chính sách huy động các nguồn lực trong xã hội cho phát triển nguồn nhân lực

Để huy động các nguồn lực trong xã hội cho phát triển nhân lực, tỉnh Bình Phước cần có kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa trong các hoạt động giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao thời kỳ 2011-2020. 

Áp dụng có hiệu quả chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

5.5. Chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài

Có cơ chế tạo đột phá trong bố trí và sử dụng nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo cơ bản, tạo điều kiện cho công chức, viên chức trẻ được thăng tiến, đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Thí điểm thực hiện trả lương, phân phối thu nhập theo năng lực và kết quả công tác; có chính sách phụ cấp và đãi ngộ đặc biệt (nhà ở, đào tạo..) cho nhân lực có trình độ cao, tạo điều kiện cho các tài năng nâng cao thu nhập bằng trí tuệ và năng lực của mình;

Xây dựng cơ sở dữ liệu về các cán bộ khoa học công nghệ ở trong nước và các chuyên gia là Việt kiều và người nước ngoài trong các ngành mũi nhọn, lĩnh vực quan trọng nhằm phục vụ chính sách thu hút các nhà khoa học trình độ cao tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tại các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học - công nghệ.

6. Mở rộng, tăng cường và hợp tác phát triển
6.1. Tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong nước và quốc tế để phát triển nhanh về dạy nghề

Để đạt mục tiêu về đào tạo nghề cho người lao động, mở rộng hợp 
tác – liên kết đào tạo dưới nhiều hình thức là giải pháp cấp thiết của tỉnh Bình Phước trong 10 năm tới. Các cơ sở đào tạo nghề của Tỉnh sẽ phát triển nhanh 
cả về quy mô và loại hình đào tạo, nhưng không thể đáp ứng đủ nhu cầu đào tạo nghề, đặc biệt ở các trình độ trung cấp và cao đẳng nghề. Tỉnh có lợi thế gần các trung tâm đào tạo lớn của Vùng, như Tp. Hồ Chí Minh cần mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo cho cả người lao động và cho đội ngũ giáo viên ở các cơ sở dạy nghề.

Khuyến khích các trường dạy nghề của Tỉnh hợp tác với các trường đào tạo nghề của các địa phương khác, đặc biệt là với Tp. Hồ Chí Minh. Mở rộng trao đổi và học tập kinh nghiệm của các trường dạy nghề. 

Thu hút các dự án dạy nghề, nâng cao năng lực nguồn nhân lực bằng nguồn vốn ODA; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài thành lập cơ sở dạy nghề quốc tế trên địa bàn Tỉnh.

6.2. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm dịch vụ đào tạo và cung ứng nhân lực ở các huyện, thị xã để kết nối cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thiết lập bộ phận quan hệ với doanh nghiệp ở các cơ sở dạy nghề, tổ chức thông tin cho các doanh nghiệp về loại hình, ngành nghề đào tạo; huy động sự tham gia của doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình khung, chương trình, giáo trình, giảng dạy, thực tập sản xuất và đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên; tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên; năm bắt thông tin từ các doanh nghiệp về quy mô, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ cho các cơ sở dạy nghề.

Mở rộng hình thức dạy nghề theo hợp đồng đặt hàng đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp đảm bảo cho người học nghề sau khi kết thúc khóa học có việc làm.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển nhân lực dưới nhiều hình thức: mời chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức thông qua các chương trình hội thảo khoa học;

Tranh thủ các nguồn hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo, tăng cường năng lực của các tổ chức quốc tế như WB, OECD, ADB... để phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, phát triển nhân lực.
Phần thứ tư

TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch

Sau khi Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 
2011-2020 được phê duyệt, phải thông báo rộng rãi đến các ngành, các cấp để thực hiện. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan ban ngành phối hợp chặt chẽ triển khai. Tùy theo ngành, cấp mình có kế hoạch 
cụ thể xây dựng kế hoạch thực hiện, xây dựng các dự án ưu tiên theo ngành và theo lãnh thổ. Để làm tốt Quy hoạch này, công tác tổ chức sẽ phân công theo hướng sau:

 Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh về chủ trương đầu tư và cân đối vốn xây dựng trường, lớp học, đặc biệt quan tâm tham mưu bố trí vốn thực hiện kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia thời kỳ 2011-2020; đồng thời, thực hiện đầu tư hoàn chỉnh các trường Trung cấp nghề của tỉnh và Trung tâm dạy nghề huyện.

Sở Nội vụ, Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các thị xã, huyện thực hiện công tác đào tạo nghề. 

Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ trong việc sử dụng và cân đối ngân sách sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ trong việc đề xuất và xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề nhằm đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy, các giải pháp để phát triển công tác giáo dục, đào tạo và dạy nghề của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc phát triển và ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy và học tập; đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương, chính sách về giáo dục, đào tạo và dạy nghề, nhằm kêu gọi, khuyến khích xã hội hóa giáo dục trên địa bàn.

Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm Y tế cấp huyện và Trung tâm Y tế dự phòng phối hợp với các cơ sở giáo dục và dạy nghề trên địa bàn trong việc thực hiện công tác y tế học đường nhằm chăm sóc sức khỏe giáo viên và học sinh, sinh viên... công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống sốt xuất huyết và công tác nha học đường.

Đài Phát thanh - Truyền hình tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách về giáo dục và dạy nghề, kêu gọi các tập thể, cá nhân và toàn xã hội cùng quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề của địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn, trong đó chú ý thực hiện tốt công tác huy động học sinh đến trường; tích cực chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức nhân sự làm công tác quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm, đảm bảo có sự gắn kết giữa dạy nghề với giải quyết việc làm.

2. Kiến nghị với Trung ương

Để thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, Tỉnh kiến nghị với các ngành Trung ương tăng cường đầu tư hơn nữa cơ sở hạ tầng và nhân lực cho phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề của Tỉnh Bình Phước là một trong những tỉnh còn nghèo, mặt bằng thấp so với các tỉnh trong vùng KTTĐPN; Hơn nữa Bình Phước là một tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, và khó khăn trong sự nghiệp phát triển nhân lực./.

Tài liệu tham khảo:
1. Dự thảo lần thứ 5, Quy hoạch phát triển dạy nghề cả nước giai đoạn 
2011-2020.

2. Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực cả nước nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020.

3. Quyết định số 295/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015".
4. Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015”.
5. Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. 

6. Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng  Chính phủ về phê duyệt "Chiến lược phát triển CNTT và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020". 

7.  Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT”.

8.  Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020.
9. Quyết định số 579/QĐ-TTg, ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

10.  Quyết định số 1216/QĐ-TTg, ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

PHẦN PHỤ LỤC
Tỷ lệ tham gia lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp năm 2009
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Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009,Tổng cục thống kê. 











� Theo Thống báo số 99/TB, ngày 2/7/2003 của Văn phòng Chính phủ


� Theo Tổng điều tra dân số 1/4/2009


� Tuổi từ trên 15-đ6én 64 là lực lượng có khả năng tham gia lao động


� LLLĐ ở nước ta là những người trong độ tuổi lao động và những người trên, dưới độ tuổi có khả năng lao động.





� Theo Luật Ohkun: 4,0%.


� Thông thường nữ giới chiếm 51,0%, còn lại nam giới chiếm 49,0%


� Nông nghiệp bao gồm nông - lâm - ngư và phi nông nghiệp bao gồm công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.


� Nguổn: từ trang điện tử của Trường: http://www.cdspbinhphuoc.edu.vn/


� Nguồn: thông tin từ trang điện tử của Trường tại địa chỉ: http://www.ric.edu.vn/3cms/?cmd=120&cat=1279501552373


� Nguồn: thông tin từ trang điện tử của Trường tại địa chỉ: http://www.ktktbp.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3


� Nguồn: thông tin từ trang điện tử của Trường tại địa chỉ: http://truongytebinhphuoc.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=38


� Công nghiệp hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm công nghiệp và xây dựng.


� Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm nông, lâm, ngư nghiệp.


� NSLĐ bằng giá trị chia cho số lao động


� Quyết định số 194/2006/TTg, ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.


� Di cư ròng = nhập cư - xuất cư


� Lực lượng có khả năng tham gia lao động (từ 15 đến 64 tuổi) gọi là LLLĐ.


� Theo Quy hoạch Phát triển dạy nghề cả nước thời kỳ 2011-2020.


� Theo Luật Giáo dục năm 2005: Giáo dục đại học và sau đại học (gọi chung là giáo dục đại học) đào tạo: trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. 


� Phi nông nghiệp bao gồm khu vực công nghiệp và khu vực các dịch vụ.


� Công nghiệp hiểu theo nghĩa rộng gồm công nghiệp và xây dựng.
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